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TOÁN 3 


(Tái bản lần thứ mười bốn) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


MỘT SỐ KÍ HIỆU DÙNG TRONG SÁCH 
[Số] ? _. Viết số thích hợp vào ô trống hoặc chỗ chấm 


> 
<|? Viết dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm 


? _. Câu nào đúng, câu nào sai ? 


Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYÊN ĐỨC THÁI 
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH 
Chịu trách nhiệm nội dựa g:- Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH 


Biên tập lần đâu : ` VŨ MAI HƯƠNG - NGUYÊN THỊ BÌNH 
Biên tập tái bản và sửa bản in :` LÊ THỊ HỒNG VÂN 
Biên tập mĩ thuật : 'TRẦN THUÝ HẠNH 
Thiết kế sách : NGUYÊN THANH LONG 
Trình bày bìa : TÀO THANH HUY 
Minh hoạ :` TÀO THANH HUYỆN - LẦM THAO 
LƯƠNG QUỐC HIỆP - TRẦN TIỂU LÂM 
Chế bản :` CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


TOÁN 3 
Mã số : 1H303T8 


In bản, (QÐ__ ) khổ 17 x 24 cm. 
Số in: Địa chỉ...... 
Cơ sở in :. 
Số ĐKXB : 02 - 2018/CXBIPH/128 - 932/GD. 

Số QĐXB : _ /QÐ - GD - HN ngày ... tháng ... năm 201 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 201 

Mã số ISBN : 978-604-0-00042-2. 


1,ON lẬP VÀ BỘ SÙNG 


( : 
".ì ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 


@® Viết (theo mẫu) : 


Một trăm sáu mươi Chín trăm 
Một trăm sáu mươi mốt Sỹ Chín trăm hai mươi hai 


Sáu trăm linh một 


® Viết số thích hợp vào ô trống : 


đ EU) |] | | |0) 
Ýš „1: NHÍ SÉi --j ME MS NE 


? 615.. 516 410 -10 ... 400 + 1 
199... 200 243 .„. 200 + 40+ 3 


303... 330 30+100.... 131 
< 


1) Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số sau : 
76 ; 421 ; 573 ; 241 ; 785 ; 148. 
(ĐỒ Viết các số 537 ; 162 ; 890 ; 241 ; 519 ; 425: 
a) Theo thứ tự từ bé dến lớn ; 
b) Theo thú tự từ lớn đến bé. 


c1 XĐt n4 


s7 CỘNG, TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (không nhớ) 


@® Tính nhầm : 


a) 400 + 300 = b) 800+40_= ©) 100 +20 +4= 
700 - 300 = 84040 = 800 + 60 + 7 = 
700 ~ 400 = 540 — B00 = 800 + 10 + 5 = 
(Ổ) Đặt th rồi tính : 
362+4il6, — 732-511; — 4182201; 36 - 44. 


) Khổ lớp Một có 246 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 học sinh. 
Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh ? 


2) Giá liển một phong bì là 200 đồng, giá tiền một Iern thu nhiều hơn giá liền một 
phong bì là 600 đồng. Hỏi giá tiền một tem thu là bao nhiêu ? 


ỔỒ Với ba số 315, 40, 365 và các dấu +, — , =, em hãy lập các phép tính dúng. 
LUYỆN TẬP 
(Ñ) Đặttnh rổi tính : 
a) 324 + 405 ; 761 +128; 25+721; 
b) 645 — 302; 666 — 39 ; 485 —72. 
® Tìm +: 
a) x — 125 = 344; b) x + 125 = 206. 


Ñ) Một đội đồng diễn thể dục gồm 285 người, trong đó có 140 nam. Hỏi đội 
đồng diễn thể dục đó có bao nhiêu nữ ? 


r3) Xếp 4 hình ì ồ 
tam giác 
thành hình 
lếP cá 

(xem hình vẽ) ` ` 


CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (có nhớ một lần) 


a) 435 + 127 = 2 
„495 e 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 
127 e 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. 
B62 e 4 cộng † bảng 5, viết 5. 
435 + 127=... 
b) 256 + 162 = ? 
„206 e 6 cộng 2 bảng 8, viết 8. 
162 e 5 cộng ô bằng 11, viết 1 nhớ 1. 
418 e 2 cộng † bảng 3, thêm 1 bảng 4, viết 4. 
256 + 162 =... 
 Tm: 
„90 „1® # 555 # 146 L2” 
125 168 209 214 337 
(Tim: 
# 256 _ 452 _ 166 dh 372 Ú 465 
182 361 283 136 172 
®› Đặt tính rồi tính : 
) 285+417 b)_ 333+47 
256 + 70 60 + 360 
ẨŸ Tính độ dài đường gấp khúc ABC : B 
su, ^ KG 
®¡s]: A B 


500 đồng = 200 đồng +... đồng 
500 đồng = 400 đồng + ... đồng 
500 đồng =.... đồng + 500 đồng 


LUYỆN TẬP 


: 
Tin: 


„397 „497 
120 302 
() Đặt tnh rồi tính : 
a) 367 + 125 b) 93+58 
487 + 130 168 + 508 


® Giải bài toán theo tóm tắt sau : 
Thùng thú nhất có : 125/ dầu 
Thùng thú hai có: 1357 dâu 
Cả hai thùng có :....../ dầu ? 


(`) Tính nhắm : 


a) 30+ 40 = b) 400 + 50 = 
150 + 250 = 305 + 45= 
450 - 150 = S1B—l5= 

®w hình theo mẫu : 


EGGGGG“N 
Gó 1257 Có 13857 


o) 100— 50= 
980— 50= 
515 — 415 = 


TRÙ CÁC SỐ CÓ BA CHỨ SỐ (có nhớ một lần) 


si 
a) 482 — 215 = ? 
_92 e 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 
_ « 1 hêm † bằng 2;3 rủ 2 bằng {, viết 1. 
432—-24s~.. ®©4Ù2bằng2,vấết2. 
b) 627 — 143 = ? 
_ ĐI e 7 trù 3 bằng 4, viết 4. 
— e 2 không trừ đuợc 4, lấy 12 trù 4 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 
`. Xi _..._ œ1 hêm † bằng 2;6 trù 2 bằng 4, viết4. 


Tim: 


— 841 —422 _ 584 — 788 — 684 
127 114 215 38 287 

(Ổ) Tim: 
_ 887 —748 —518 _ 985 _ 885 
_ _ HC, _a —ấU, 


® Bạn Bình và bạn Hoa suu tầm được tất cả 335 con tem, trong đó bạn Bình suu 
tầm được 128 con tem. Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem 2 


@® Giải bài toán theo tóm tắt sau : 
Đoạn dây dài : 243cm 
Cắt đi : 27cm 
Còn lại ÿ „07 


LUYỆN TẬP 


mm: 
_ 887 — 868 _ 887 _100 
325 528 58 78 


() Đặt tính rồi tính : 


a) 542 — 318 bị 727-272 
660 — 2õ1 404 — 184 
@®[=s|: 


(Ầ) Giài bài toán theo tóm tắt sau : 
Ngày thứ nhất bán : 415kg gạo CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC 
Ngày thú hai bán : 325kg gạo 
Cá hai ngày bán :...... kg gạo ? 


® Khối lớp 3 có tất cả 165 học sinh, trong đó có 84 học sinh nu. Hỏi khối lớp 3 có 
bao nhiêu học sinh nam ? 


ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN 


@® a) Tính nhầm : 


3xá= 22 S121 4x83= 
3x7= 2x8= 4x7= 
3x5= 2x4= 4x9= 
3x8= 2x9= 4x4= 


b) Tính nhầm : 


200 x 3=? 200x2= 300 x2= 
Nhầm: 2trămx 3= 6trăm 200 x4= 400 x2= 
Vậy : 200 x 3= 600 100 x 5= 500 x 1= 
(Ở) Tính (heo mẫu) : 
Mẫu: | 4x3+10= 12+ 10 
= 22 
a)5x 5+ 18; b)5x7—26; 2x2x9. 


8) Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó 
có bao nhiêu cái ghế ? 


ẨÄ) Tính chu vi hình tam giác ABC có kích thước ghi trên hình vê : 
Ạ 


® + 
© 
$ Ộ 


B 100cm € 


ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA 


3x4= 2x5= 5x3= 4x2= 
12:3= 10:2= 15:3= [2JMEP TC 
12:4= 10:5= 15;5= 8:4= 

b) 800:2= 
Nhẩm: 2trãm:2= 1 trăm › 300:3= 
Vậy : 200 :2=100 h 800:4= 


(Có 24 cái sốc dược xếp dồu vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái cốc 2 


® Mỗi số trong hình tròn là kết quả của phép tính nào ? 


[Ms] [mơ] [sa] [sei 


16:2 24+4 3x7 


LUYỆN TẬP 


- ti 
€® Tm: 


a)5x 3+ 132; b) 32: 4+ 106 ; c) 20 x 3:2. 
® Đã khoanh vào F Số con vịt trong hình nào ? 


sộ g) dộ g) 


é ®ớ 


độ gì dì ø) 


xứ tứ 


sỹ gì đi gì 


ƒ] Mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi 4 bàn nhu vậy có bao nhiêu học sinh 2 


(Â) Xếp 4 hình tam giác thành hình cái mũ (xem hình về) : 
b b 


ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC 


(Ầ) a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD : 


Ề z%: 
¿on sò 
Ỷ © Auem 
c 
bì 
b) Tính chu vi hình tam giác MNP : N 
„A HIỂU - 
9AO sa 
M 40cm P 
- A B 
(Œ) Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính 
chu vi hình chữ nhật ABCD. 
D lĐ 


e Có bao nhiêu hình tam giác ? 


® Trong hình bên : NỊ 
e Có bao nhiêu hình vuông 2 


T1 


4 Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được : 


a) Ba hình tam giác. b) Hai hình tú giác. 


ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN 


Đội Một trồng được 230 cây, đội Hai trồng được nhiều hơn đội Một 90 cây. 
Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây ? 

Một của hàng buổi sáng bán được 635/ xăng, buổi chiều bán được ít hơn buổi 
sáng 128/ xăng. Hỏi buổi chiều của hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng ? 


® Giải bài toán (theo mẫu) : 


a) Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới có 5 quả cam. Hỏi hàng trên có nhiều 
hơn hàng dưới mấy quả cam ? 


6ó ó 
Š ð 6 ó ở 


Mẫu : Bài giải 
Số cam ở hàng trên nhiều hơn số cam ở hàng dưới là : 


7—5=2 (quả) 
Đáp số : 2 quả cam. 


b) Lớp 3A có 19 bạn nữ và 16 bạn nam. Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam 
là bao nhiêu ? 

Bao gạo cân nặng 50kg, bao ngô cân nặng 35kg. Hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo 
bao nhiêu ki-|ô-gam 2 


XEM ĐỒNG HỒ 


8 giờ 5 phút 8 giờ 15 phút 8 giờ 30 phút 
hoặc 8 giờ ruỡi 


@® Đồng hồ chỉ mấy giờ ? 


® Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ : 
a) 7 giờ 5 phút ; b) 6 giờ rười ; ©) 11 giờ 50 phút. 


(#Ñ) Đồng hồ chỉ mấy giờ 2 
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(Ầ Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian 2 


8 giờ 35 phút 8 giờ 45 phút 8 giờ 55 phút 
hoặc 9 giờ kém 25 phút hoặc 9 giờ kém 15 phút hoặc 9 giờ kém 5 phút 


đỒ Đóng hồ chỉ mấy giỏ 2 (Trả lời theo mẫu) 


® Quay kim đồng hồ dể đồng hỏ chỉ : 
a) 3 giờ 15 phút ; b) 9 giờ kém 10 phút ; 6) 4 giờ kém 5 phút. 


® Mỗi đồng hồ ứng với cách dọc nào ? 


a) 3 giờ 5 phút 
b) 4 giờ 15 phút 

©) 7 giờ 20 phút 

d) 9 giờ kém 15 phút 
e) 10 giờ kém 10 phút 
g) 12 giờ kém 5 phút 


15 


(đồ Xem tranh rồi trả lời câu hỏi : 


a) Bạn Minh thúc dậy lúc mấy giờ ? b) Bạn Minh đánh răng, 
rủa mặt lúc mấy giờ ? 


d) Bạn Minh tới truờng 
lúc mấy giờ ? 


e) Lúc mấy giờ bạn Minh bắt đầu di 
từ trường về nhà 2 
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LUYỆN TẬP /* 


@® . hồ chỉ mấy giờ ? 


@ Giải bài toán theo tóm tắt sau : 


4 thuyền 
Mỗi thuyền : 5 người 
Tất cả : .. gƯời ? 


®a a) Đã khoanh vào Ì 3 Số quả cam trong hình nào ? 


b) Đã khoanh vào ¿ số bông hoa trong hình nào ? 


#e£££ ®@£®££ 


#98, .8%8££ 


Hình 3 Hình 4 


lì 4x7.. 4x6 4x5.. 5x4 16:4...16: 2 


LUYỆN TẬP CHUNG 


(Ầ) Đặttính rồi tính : 


a) 415 + 415 b) 234 + 432 ©) 162 + 370 
356 — 156 652 — 126 728 - 245 
(8) nmx: 
a)xx4=32; b)x:8=4. 
(8) Tim : 
a)5x9+27; b) 80 : 2 — 13. 


4 Thùng thứ nhất có 125/ dầu, thùng thứ hai có 160/ dầu. Hỏi thùng thú hai có 
nhiều hơn thùng thú nhất bao nhiêu lít dầu ? 


(Ổ) Vẻ hình theo mẫu : 


2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VỊ 1000 


%Ò) 
(S9) : 
c BẢNG NHÂN 6 
tH KsS L8 ÒN BS 
x1=8. 

(9942. = 
°° 6 được lấy 2 lần, ta có : 6x3 =.. 
= 6x2=6+6=12 6x4 =.. 
s | Vậy: 6x2= 12. 6⁄5 =.. 

6x6 = 
so 8x7 = 
.€Ằ : _: : 
= 6 được lấy 3 lần, ta có : l3)ŠXJ mục 
HE 6x3=6+6+6=18 IýS2Ï Euụ, 

Vậy : 6x3=18. Si 
H+ 6x 10= 
e6 
(ÑỒ Tính nhảm : 
6x4= 6x1= 6x9= 6x10= 
6x6ô= 6xâ3= 6x2= 0x6 = 
6x8= 6x5= 6x7= 6x0 = 


(Ổ) Mỗi thùng có 6! dầu. Hỏi 5 thùng nhu thể có tất cả bao nhiêu lít dầu ? 


(Ñ) Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống : 


jï”"mr1imm:›mmmr1 
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chị K -CỀ Trt6 


LUYỆN TẬP 


Ẫ và 
`/ 
@® Tính nhầm : 


8) 8xã= 6 x10= õs2= 
§x7s 6x8= 8x3= 
8x9= 6x6= 6x4= 

b) 6x 2= 3x6= 6x§= 
2x6= 6§x3= 58ki§= 

(Ti: 
a) 6x 9+6; b) 6x 5+29; ‹) 6x6+6. 


® Mỗi học sinh mua 6 quyển vở. Hỏi 4 học sinh mua bao nhiêu quyển vở ? 


(Ầ) Viết tếp số thích hợp vào chỗ chấm : 
ä) 12/160 2U si ng ai sau 
B) 1851217 2Á cái cuốn xóa ác 


® Xếp 4 hình tam giác thành hình bên (xem hình vẽ) : 


` 
` 
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NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 


12x3=? 
12 + 12+ 12 = 3ô 
12x3=36 


@® Tính : 


~ø “*ự 


(Ổ)) Đạt tính rồi tính : 
a) 32x3 
11x6 


(không nhớ) 


e 3 nhân 2 bảng 6, viết 6. 
e 3 nhân 1 bằng 3, viết 3. 


đ)) Mỗi hộp có 12 bút chỉ màu. Hỏi 4 hộp nhu thế có bao nhiêu bút chỉ màu ? 


21 


NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 
S3 (có nhớ) 


e 3 nhân 6 bảng 18, viết 8 nhớ 1. 
e 3 nhân 2 bảng 6, thêm † bằng 7, viết 7. 


e 6 nhân 4 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 
e 6 nhân 5 bằng 30, thêm 2 bằng 32, viết 32. 


<1) Tính : 
Xvị x2 x18 x18 
—ˆ2 _—3 —Ô. —Š 
x2 x38 x# x3 
6 4 5 3 


p) Mỗi cuộn vải dài 35m. Hỏi 2 cuộn vải nhu thế dài bao nhiêu mét ? 


3`. Timx: 
a)x:6=12; b)x:4= 28. 


2 


LUYỆN TẬP 


() Đạttnh rồi tính : 
a) 38 x 2 b) 58x 4 
27x6 45x 5 


o) 84x83 
32x4 


(đ) Mỗi ngày có 24 giỏ. Hỏi 6 ngày có tất cả bao nhiêu giờ 2 


4 Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ : 


a) 3 giờ 10 phút ; b) 8 giờ 20 phút ; 
©) 6 giờ 45 phút ; d) 11 giờ 35 phút. 


® Hai phép nhân nào có kết quả bảng nhau ? 


Œ& Œb 


5x3 6x2 3x2 


4x6 6x5 
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(®/f ® BẢNG CHIA 6 
GP. mâu 


15/2= l| 
e© e©® 12) sỈ51=2 
¬” e©® 18:6=3 
e©@  ) 24:6=4 
30:6= 
6x3 =18 36:6 = 
18:6 =3 hiện 
48:6= 
54;6=. 
60:6= 
€Ñ) Tính nhẩm : 
42:6= 24:6= 48:6= 30:6= 
54:6= 36:6= 18;6= 30:5= 
12:6= 6:ô= 60:6= 30:3= 
(` Tính nhảm: 
6x4= 6x2= 6xB5= 6x1= 
24:6= 12;6= 30:6= 6:6= 
24 á= 12:2= 30:5= 6z] “< 


® Một sợi dây đồng dài 48cm dược cát thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài 
mấy xăng-ti-mét ? 


@® Một sợi dây đồng dài 48cm duợc cắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 
6cm. Hỏi cắt được mấy đoạn dây ? 
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LUYỆN TẬP 


@® Tính nhầm : 


a) 6x6= 6x9= 6x 7= 6x8= 
38:6= 54;6= 42:6= 48:6= 
b) 24:6= 18:6= 60: 6= §;ô= 
6x4= 8x3= 6x10= 6x1= 


® Tính nhầm : 


16:4= 18:3= 24:6= 
16:2= 18;:6= 24:4= 
12:6= dB8= 35:5= 


® May 6 bộ quần áo nhu nhau hết 18m vải. Hỏi may mỗi bộ quần áo hết mấy 
mét vải ? 


(Â) Bà tò màu vào ụ hình nào 2 


Hình 1 Hình 2 Hình 3 
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_Ô... TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU 
@ `» CỦA MỘT SỐ 


Bài toán: Chị có 12 cái kẹo, chị cho ema số kẹo đó. Hỏi chị cho em mấy cái kẹo ? 


Nhận xét : 

Chia 12 cái kẹo thành 3 phần bằng nhau. Bài giải 

Mỗi phần đó bạ Số kẹo. Chị cho em số kẹo là : 
Pleo 12: 3= 4 (cái) 


Đáp số : 4 cái kẹo. 


@® Viết số thích hợp nào vào chỗ chấm ? 


a) ¿ của 8kg là ... kg ; b) ¡của 2Ai là ...1 
1 1 
5 6 


c) „ của 35m là ... m; d) „ của 54 phút là ... phút. 


® Một của hàng có 40m vải xanh và đã bán được ệ Số vải đó. Hỏi của hàng đó 
đã bán mấy mét vải xanh ? 


LUYỆN TẬP 


của : 12cm ; 18kg ; 101. 


am 


1 
ồ 
b) Tìm Ề của : 24m ; 30 giờ ; 54 ngày. 
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Vân làm được 30 bông hoa bằng giấy, Vân tặng bạn c5ố bóng hoa dó. 
Hỏi Vân tặng bạn bao nhiêu L% hoa ? 


® Gó 28 học sinh dang tập bơi, Ì Ạ số học sinh đó là học sinh lớp 3A. Hỏi lớp 3A 
có bao nhiêu học sinh đang tập bơi ? 


@® Đã tô màu Ễ số ô vuông của hình nào ? 


Hình 1 Hình 2 
Hình 3 Hình 4 
CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ cw®& 
CHO SỐ CÓ MỘT CHỦ SỐ e‹ => 
® 
96:3=? 
Đật tính rồi tính như sau : e 9 chia 3 được 3, viết 3. 
96L3 3 nhân 3 bằng 9 ; 9 trù 9 bằng 0. 


S_|32 e Hạ 6 ; 6 chia 3 được 2, viết 2. 
2 nhân 3 bằng 6 ; 6 trù 6 bảng 0. 


48 F~ 84 ~ 66 H- 36 F~ 
€@® am È của : 69kg ; 3ôm ; 93/. 


b) Tìm Ễ của : 24 giờ ; 48 phút ; 44 ngày. 


® Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 1 số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu 


quả cam ? 5 
„ 
à) LUYỆN TẬP. 
Ồ a) Đặt tính ri tính : 
48:2 84:4 55:5 96:3 


b) Đặt tính rồi tính (theo mâu) : 


Mẫu : | 42 6 S&:8 
42|7 48:6 

0 35 :5 

27:3 


® Tìm ¡của : 20cm ; 40km ; 80kg. 


® Một quyển truyện có 84 trang, My đã đọc được p số trang đó. Hỏi My đã đọc 
được bao nhiêu trang ? 
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PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ ‹w® 


a) 82 
8|4 
0 


@® Tính rồi viết theo mẫu : 


a) Mẫu : 12 
12]? 
0 


Viết: 12:6=2 


b) Mẫu : 17 |LB 
18 
2 
Viết : 
17:5 = 3(du2) 


là) 20 = 


m— 


_= 


+ 


»e 
4 © 
e 8 chia 2 được 4, viết 4. 


e 4 nhân 2 bằng 8; 8 trù 8 bằng 0. 


Ta nói : 8: 2 là phép chia hết. 

Taviết: 8:2 = 4. 

Đọc là: Tám dhia hai bảng bốn. 

e 9 chia 2 được 4, viết 4. 

e 4 nhân 2 bảng 8 ; 9 trù 8 bảng 1. 

Ta nói : 9: 2 là phép chia có du, 1 là số dư. 
Ta viết : 9: 2 = 4 (dư 1). 

Đọc là : Chín chia hai bằng bốn, du mội. 
Chú ý : Số dư bé hơn số chia. 


5> | 


2 _ sI~ 


Am = 
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32|8 24| 4 
ẽ s, ạ 
° e) 48| 6 d) 203 
48|8 18|:8 
ạ LÌ s 
® Đã khoanh vào : số ô tô trong hình nào ? 
a) b) 


G =ảs cáo -áo = | G cáo cáo cán sa 


se mse=.. “sẽ. 


= LUYỆN TẬP 
€Ồ 1m: 
tý |= 35 _ 42 — 58 |— 
(Ð)) Đặttnh rồi tính : 
a) 24:6 30:5 15:3 20:4 
b) 32:5 34:6 20:3 27:4 
® Một lớp học có 27 học sinh, trong đó có 1 số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp 
học đó có bao nhiêu học sinh giỏi ? 
(ẦŸ) Khoanh vào chủ đặt trước câu trả lời đúng : 
Trong các phép chia có du với số chia là 3, số du lớn nhất của các phép 
chía đó là : 
A.ð ỗ.1 
B.2 D.0 
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@® Tính nhẩm : 


7xâ8= 
T7x8= 
7xĩs 


7xô= 


BẢNG NHÂN 7 


7 duoc lấy 1 lân, ta viết : 


7/341 =1745 


7 dược lấy 2 lần, ta có : 
7Tx2=7+7=14 
Vậy: 7x2= 14. 


7 được lấy 3 lần, ta có : 
7x3=7+7+7=2l 
Vậy : 7x3=2I. 


7xB= f#x2 = 
Ti 1= 
Tx4= 4Ð, = 


TM |= 
0Xứƒ= 
/xU= 


® Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày ? 


® Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống : 


J#]4|j5J | |J#j | J5] j 
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„ ` LUYỆN TẬP 
(Ấ Tính nhảm : 

8) ưưYY] = 7x8= ÿ 8= đi l= 
{X2 = fx9%= 7x4= 0x 7= 
7x93= f#x7= 7x0= 7x10= 

b)7x2= 4x7= 7xô= Äx7= Sx?7e= 
ĐT = 7x4= 8x7= 7x3= 8= 

() Tính: 

a)7x5+15 b)7x7+21 

7x9+17 7x4+32 


® Mỗi lọ hoa có 7 bông hoa. Hỏi 5 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa ? 


4 Viết phép nhân thích hợp nào vào chỗ chấm ? 


a) Mỗi hàng có 7 ô vuông, có 4 hàng. 
Số ô vuông trong hình chữ nhật là : 


= 28 (ô vuông) 


b) Môi cột có 4 ô vuông, có 7 cột. 
Số ô vuông trong hình chữ nhật là : 


siirtixlipslqliastinisae = 28 (ô vuông). 


Nhận Xét :.. 


ỔỒ Viết tiếp số thích hợp nào vào chỗ chấm ? 
0) 14 gÊT‡ Sổ [v0 s.« b) 56 ;49; 42;...;... 
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GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN 


Bài toán : Đoạn thảng AB dài 2cm, đoạn thẳng OD dài gấp 3 lần đoạn 
thăng AB. Hỏi đoạn thăng CD dài mấy xăng-ti-mét ? 


Tóm tắt Bà g8! 
`. Độ dài đoạn thăng CD là : 
Ị Ị 2x 3=ô6 (cm) 
——— ——— 1 Đáp số : 6cm. 
° 5 10 vA0À-, 


Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần. 


€Ầ) Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi 2 


6 tuổi 
“Phối - 


® Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái 
được bao nhiêu quả cam ? 


® Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) : 


[xem — TEỊ:[+[r]: 
Nhiều hơn số đã cho 
5 đơn vị 
sssam [8| | | | ] 


LUYỆN TẬP 


@® Viết (theo mẫu) : 
® gấp 6 lần L24| gấp 8 lần gấp 9 lần 
Tản) ( 7 -—H 

( = m Ẳ = L] ( _=N 


(Ổ) Tm: 
12 14 35 29 44 
ô 


Xs DI, : Ni x 


® Một buổi tập múa có 6 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi buổi tập 
múa có bao nhiêu bạn nữ ? 


(Â) a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6em. 
b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi (gấp 2 lần) đoạn thẳng AB. 


c) Vẽ đoạn thẳng MN dài bằng ậ đoạn thẳng AB. 
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BẢNG CHIA 7 © lfG 
=S2 
/š/=1| 
21./=ö 
38:7<4 
42:7= 
7x3=21 49.7 
Z5 2]| 37/4) sim 
zš 70:7= 
€Ầ) Tính nhẩm : 
28:7= NI TY Ôn 42:7= 
14:7= 56:7= 63:7< 42;:6= 
49:7= 35:7= f9 = 0:7= 
(Ø)) Tính nhắm : 
7xö= 7x6§= 7xa= 7x4= 
35:7= 42:7= 14:7= 28:7= 
35:5= 42:6= 14;2= 28:4= 


® €ó 56 học sinh xếp đều thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh ? 


ÉẨŸ) Có 56 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 7 học sinh. Hỏi xếp dược bao 
nhiêu hàng ? 
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LUYỆN TẬP 


(Ầ) Tính nhảm : 
a)7x8= 7x9= 7x6= TS 
868:7= 63:7= 42:7= 49:7= 
b)70:7= 28:7= 30:6= 182= 
63:7= 42:6= 3ồ:5= 27;:3= 
14:7= 42:7= g5:7= B657 = 


(Ø) Tnh: 


Am =ự = . 
Xã Xi Mi si 


® ©ô giáo chia 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm œó 7 học sinh. Hỏi chia 


được bao nhiêu nhóm ? 


) Tìm ỳ Số con mèo trong mỗi hình sau : 
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8) 


Xệ 3o 3â 3b 3â, Ta "ii 


tà se say? hp Sa tết đo) Thy 


Đêm, 


tu xAx) tán 


mm la Sâo bàn 


ĐEN È „ẽ 
ta  x. tp 


Đếm tê em tiêm êm cêm êm xi2 Si HE HP 


ca) "xé. x. 


GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN œ .> 
cò 


e Hàng trên: 6 con gà 
4 b, b h Hàng dưới : 6 : 3 = 2 (con gà) 


Số con gà ở hàng trên giảm 3 lần 


lần ôn thì được số con gà ở hàng dưới. 
8cm 


E=== 
€ 2m D 
e Độ dài đoạn thảng AB: 8cm 
Độ dài đoạn thắng CD: 8:4= 2(em) 
Độ dài đoạn thẳng AB giảm 4 lân thì được độ dài đoạn thẳng CD. 
e Muốn giảm một số dĩ nhiều lân ta chia số đó cho số lần. 


@® Viết (theo mẫu) : 


(#Ö) Gải bài toán (heo bài giải mẫu) : 
a) Mẹ có 40 quá bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại 
bao nhiêu quả bưởi ? 


Tóm lắt Bài giải (mâu) 

Sục —.... Số quả bưởi còn lại là : 

Gnli: L—i 40:4 = 10 (quả) 
? quả 


Đáp số : 10 quả bưởi. 


b) Một công việc làm bảng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 
5 lần. Hỏi làm công việc đó bằng máy hết bao nhiêu giờ ? 
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Bì Đoạn thẳng AB dài 8cm. 
a) Vẽ doạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần. 
b) Vẽ đoạn thằng MN có độ dài là độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 4cm. 


li LUYỆN TẬP 
@® Viết (theo mẫu) : 
Mẫu : 
gấp 5 lần giảm 6 lần gấp 6 lần giảm 9 lần 
_ B= mm N n mm, 
gấp 6 lần 


giảm 5 lần 


gấp 4 lần 


® a) Một của hàng buổi sáng bán được 60/ dầu, số lít dầu bán được trong buổi 
chiều giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được 
bao nhiêu lít dầu ? 

Í số 


b) Lúc đầu trong rổ có 60 quả cam. Sau một buổi bán hàng, trong rổ còn lại 3 


cam. Hỏi trong rổ còn lại bao nhiêu quả cam ? 


(8) a) Đo dộ dài doạn thẳng AB. 
b) Giảm độ dài đoạn thảng AB di 5 lần thì được độ dài đoạn thảng MN. Hãy vẽ 
đoạn thảng MN đó. 


A B 
b i 
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L Tuy 
® c 
1) Nhận xét Có phép chia : 
6 ; Ø.= 3 
_ mm Ậ Ậ Ạ 
Số bị chia Số chia Thương 
Ta có : (212/17 bá) 
2) Tìm số chia x chưa biết 
cI8) 29/5 
+=30.D5 
3=) 


Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. 


1) Tính nhẩm : 
35:5= 28:7= 24:6= 21:3= 
35:7= 28:4= 24:4= 21:7= 
2) Tìimx: 
B) 12 1# S2: b) 42:x =6; Qì 27:x =9; 
d) 36:x =4; ).2 ; B =2 gxx7=70. 


3` Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để dược : 
a) Thương lớn nhất 2 
b) Thương bé nhất ? 
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Nư¿ 
@Tmx: 
a) x+12 =36 ; 
c) x—25 =15; 
e) 80—x =30; 


(Tim: 


8) 35 


b) = 


= 


ề LUYỆN TẬP 


b) xx 6=30; 
d) + z7s=5; 
g) 42:x=7. 
x* v20 
6 # 


99 ˆ án 


® Trong thùng có 367 dầu. Sau khi sử dụng, số dầu còn lại trong thùng bằng 2 SỐ 
dầu đã có. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu ? 


ẤẦỀỆ Khoanh vào chú dạt trước câu trả lời đúng : 


Đồng hồ chỉ : 
A. 1 giờ 50 phút 
B. 1 giờ 25 phút 
©. 2 giờ 25 phút 
D. 5 giờ 10 phút 
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GÓC VUÔNG, GÓC KHÔNG VUÔNG 
c# 


1) Làm quen với góc 


Hai kim đồng hồ ở môi hình trên tạo thành góc. 


2) Góc vuông, góc không vuông 


A 
O B P N E D 


Góc vuông Góc không vuông Góc không vuông 
đỉnh O ; cạnh OA, OB. đỉnh P ; cạnh PM, PN. đỉnh E ; cạnh EC, ED. 


lồ», À, 


Cái ê ke 


3) Ê ke 


Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông. 
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b) Dùng ê ke để vê : 
- Góc vuông đỉnh O ; cạnh OA, OB (theo mẫu). 
- Góc vuông đỉnh M ; cạnh MC, MD. 


@® ¿) a) Dùng ê ke để nhận biết góc vuông 
của hình bên rồi đánh dấu góc vuông (theo mâu). 


® Trong các hình dưới đây : O Ầ 


h Nêu tên đỉnh và cạnh các góc vuông ; 
b) Nêu tên đỉnh và cạnh các góc không vuông. 
L— Fs” *+_— 
/N NN 
M N 
(Ñ) Trong hình tú giác MNPQ, góc nào 
là góc vuông ? Góc nào là góc 
khóng vuông ? 


1) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 
Số góc vuông trong hình bên là : 
A.1 
B.2 
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THỤC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ VẼ GÓC VUÔNG 
BẰNG Ê KE ủN “^ 


@® Dùng ê ke vẽ góc vuông biết đỉnh và một cạnh cho trước : 
A 


JẾP cuànhế 


® Dùng ê ke kiểm tra trong mỗi hình sau có mấy góc vuông : 


ma. 


® Hai miếng bìa nào có thể ghép lại dược một góc vuông như hình (Ấ hoặc 
hình đỖ ? 


D _ : Ầ 
? 
—> 
⁄4\ h 
(Ẩể) Thục hành : 


Gấp mảnh giấy theo hình sau để được góc vuông : 


O 
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©Ð 


ĐỀ-CA-MÉT. HÉC-TÔ-MÉT 


e Đề-ca-mét là một đơn vị đo độ dài. 
Đề-ca-mét viết tắt là dam. 
1dam = 10m 
e Héc-tô-mét là một đơn vị đo độ dài. 
Héc-tô-mét viết tát là hm. 


1hm = 100m 
1m = 10dam 
@® Bs]? 

1hm =.. m 1m =... dm 

1dam 1m =.... em 

1hm lem =.... mm 

1km =... m 1m =.... mm 

g2) a) 4dam = ...m 
Nhận xét : 
Adam = †dam x 4 
=10m x4 
=40m 

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) : 

Mẫu: |4dam= 40m 8hm = 800m 
7dam =.... m 7hm =_... m 
9dam =... m 9hm =_... m 
6dam =.... m 5hm =_.. m 

@® Tính (theo mẫu) : 

Mẫu: |2dam + 3dam =5dam 24dam - 10dam = 14dam 
25dam + 50dam = 45dam —- 1ôdam = 
8hm +12hm = 67hm -25hm = 
36nm +18hm = 72nm -48hm = 


@EsJ: 


8hm m 
9hm =...m 
m 
m 


7dam =... 
3dam =... 


® Tính (theo mẫu) : 


Mẫu : |32dam x 3 = 96dam 


28m x 2= 
18km x 4= 
34cm x 6= 


8cm =.... mm 
4dm =... mm 


96cm : 3 = 32cm 


36hm : 3= 
70km ;7 = 
55dm :5 = 
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LUYỆN TẬP 


@®a 
Đoạn thẳng AB đo duợc 
1m và 9cm, 


viết tắt là 1m 9em, 
đọc là một mét chín xăng-ti-mét. 


b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) : 
Mẫu: | 


4m 7dm =... dm 

4m 7cm =.... cm 

9m 3cm = ... em 

9m 3dm = ... dm 
€) 1m: 

a) 8dam + 5dam = b) 720m + 43m = 
57hm —- 28hm = 403cm — 52cm = 
12km x 4 = 2mm : 3 = 

6m 3cm... 7m 5m 6m... 5m 
> 
4Ì» 6m 3cm... 6m 5m 6cm... 6m 
l_ 6m 3cm... 630cm ðm 6em_... 506em 
6m 3cm... 608cm 5m 6cm... 560cm 


THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI siết 


@® Hãy vẽ các đoạn thảng có độ dài được nêu ở bảng sau : 


() Thục hành 


Đo độ dài rồi cho biết kết quả đo : 


a) Chiều dài cái bút của em ; 
b) Chiều dài mép bàn học của em ; 
c) Chiều cao chân bàn học của em. 


@® Ước lượng : 


a) Búc tường lớp em cao khoảng bao nhiêu mét ? 
b) Chân tường lớp em dài khoảng bao nhiêu mét ? 
c) Mép bảng của lớp em dài khoảng bao nhiêu đề-xi-mét ? 
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ĐC 
kS. THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI (tiếp theo) 


@® a) Đọc bảng (theo mẫu) : 


Am —— 


Tâm | mem | 


Mẫu : Hương cao một mét ba mươi hai xăng-ti-mét. 


b) Nêu chiều cao của bạn Minh và bạn Nam. 
Trong 5 bạn trên, bạn nào cao nhất ? Bạn nào thấp nhất ? 


® a) Đo chiều cao của các bạn ở tổ em rồi viết kết quả đo vào bảng sau : 


b) Ở tổ em, bạn nào cao nhất ? Bạn nào thấp nhất ? 


LUYỆN TẬP CHUNG 


@® Tính nhầm : 


6x9= 28:7= TxX?7= S6 77= 
7x8= 36:6= 6x3= 48:6= 
6x5= 42:7= 7x5= 40:5= 


€Ð) 1m: 
3) 16 30 28 .* 
7 ô 7 5 


b) #- MX= X= = 
@® is]? 


4m 4dm 
1m 6dm 


.. dm 2m 14cm = ... cm 


„ dí 8m 32cm = ... cm 


@&@ Tổ Một trồng dược 25 cây, tổ Hai trồng được gấp 3 lần số cây của tổ Mội. 
Hỏi tổ Hai trồng được bao nhiêu cây ? 


(Ồ a) Đo độ dài doạn thẳng AB : 
A B 


b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng ¿ độ dài đoạn thẳng AB. 
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D 
⁄ 
sà BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH 
E9 
Bài toán † : Hàng trên có 3 cái kèn, ^ 
hàng dưới có nhiều hơn hàng trên To No 


2 dải kèn. Hỏi : sã "_ 
(Su 2S Sa \a Sò =- NA, 


a) Hàng dưới có mấy cái kèn ? 
b) Cả hai hàng có mấy cái kèn ? 


Tóm tắt Bài giải 
SIẾT a) 8ố kèn ở hàng dưới là : 
Hàng trên : - 3+2= 5 (cái) 
Hàng duới: nh” b) Số kèn ở cả hai hàng là : 
3+5 =0 (dái) 
Đáp số : a) 5 cái kèn 
b) 8 cái kèn. 


Bài toán 2 : Bể thú nhất có 4 con cá, bể thú hai có nhiều hơn bể thú nhất 3 con cá. 
Hỏi cả hai bể có bao nhiêu con cá ? 


Tóm lắt Bài giải 

Bổ húnhất: - 4 con cá Số cá ở bê thú hai là : 
ị ! 8 con cá}? concá 4+3 =7 (con) 

Bể thúhai: —————x Số cá ở cả hai bể là : 


4+7= 11 (con) 
Đáp số : 11 con cá. 


@® Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm buu ảnh. Hỏi cả hai anh em có 
bao nhiêu tấm bưu ảnh ? 


(#)) Thùng thú nhất đựng 18/ dấu, thùng thú hai đụng nhiều hơn thùng thú nhất 
6ï dâu. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu ? 


(đÌ Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán dó : 


Bao gạo : 2ñg 


Bao ngô : 


50 


BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH (tiếp theo) & 


Bài toán : Một của hàng ngày thứ bảy bán được 6 xe đạp, ngày chủ nhật bán được 
số xe đạp gấp đôi số xe đạp trên. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó đã bán được bao 


nhiêu xe đạp ? 
Tóm tắt 
6xe 


Thú bảy : ;——— T 
Chủ nhật : _=“=== 


Bài giải 
Số xe đạp bán trong ngày chủ nhật là : 
6x2 = 12 xe) 
Số xe đạp bán trong cả hai ngày là : 
6+ 12 = 18 &e) 
Đáp số : 18 xe đạp. 


Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5km, quãng đường từ chợ huyện đến 
bưu điện tỉnh dài gấp 3 lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện (theo sơ đồ sau). 
Hỏi quãng đường từ nhà đến buu điện tỉnh dài bao nhiêu ki-lô-mét ? 

Bưu điện tỉnh 


km Chợ huyện 


Nhà: 


® Một thùng đụng 24/ mật ong, lấy mà số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại 
bao nhiêu lít mật ong ? 


® Esj? 
đ$ua lễ hệ Šz.JŠ bó 
Es] £gIrm mĩ [7P T | ớt Ô E] 


——0ấp 2 lần [ ] bớt 2 m Eì= 7 ¬m thêm 7 lợi 
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LUYỆN TẬP 


@® Một bến xe có 45 ô tô. Lúc đầu œó 18 ô tô rời bến, sau đó có thêm 17 ô tô nữa 
rời bến. Hỏi bến xe đó còn lại bao nhiêu ô tô ? 


Ö Bác An nuôi 48 con thỏ, bác dã bán đi (1 số thỏ đó. Hỏi bác An còn lại bao 
nhiêu con thỏ ? 


8) Nêu bài toán theo sơ đồ sau rồi giải bài toán dó : 


Số học sinh giỗi: 14 bạn 
ố học sinh giỏi : Ị 8 bạn 2 bạn 


Số học sinh khá : ———pympm— 


&® Tính (theo mẫu) : 


Mẫu : | Gấp 15 lên 3 lần, rồi cộng với 47 : 
15x3=45 ; 45+47=92 


a) Gấp 12 lên 6 lần, rồi bớt di 25 ; 
b) Giảm 56 đi 7 lần, rồi bớt đi 5 ; 
c) Giảm 42 di 6 lần, rồi thêm 37. 


52 


BẢNG NHÂN 8 @ 


= Ha ra ti 8 được lấy † lần, ta viết : GÌ & 1] cạy 
©eeeee°e6| } ” : 
T=—==—=. tài E} 34) mụa 
b2 Gì 
eeeẰÁẴẰ°Ằ66® 8 được lấy 2 lần, ta có : ñ.... 
—...aaằ an 8x2 =8+8=l16 
eeeeeẨeee Vậy: 8x2=16. 8x5 =ụ. 
B0 
eeeeeeee ma .ớc 
—_——— 8 được lấy 3 lần, ta có : ¬. 
8x3=8+8+8=24 
Vậy:  8x$=24 |8X9=.. 
Bì 3 1|6)=3¿,, 
(T Tĩnh nhắm : 
8x93= 8x2 = 8x4= 8x1= 
8x5= 8x6 = 8x7= 0x8= 
8x8= 8x10= 8x9= 8x0= 


(Ð) Mỗi can có 8i dầu. Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lt dầu ? 


® Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống : 


KIš3 MỊN 1B mnm:1m 
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: LUYỆN TẬP 
N 
ẤT Tính nhảm : 

a) 8x1= 8x5= 8x0 = 8x8= 
8x2= 8x4= 8x6 = 8x9= 
8x3= 8x7= 8x10= 0x8= 

b) 8x2= 8x4= 8x6 = 8x7= 
2x8= 4x8= 6x8 = 7x8= 

(€) Tm: 

a) 8x3+8 b) 8x8+8 

8x4+8 8x9+8 


® Tù cuộn dây điện dài 50m người ta cắt lấy 4 đoạn, mỗi đoạn dài 8m. Hỏi cuộn 
dây điện đó còn lại bao nhiêu mét ? 
ẤÂ) Viết phép nhân thích hợp nào vào chỗ chấm ? 
L B 


D c 
a) Có 3 hàng, mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật ABCD là : 
`... = 24 (ô vuông) 
b) Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật ABCD là : 
hoa s00iaFRetnvgna = 24 (ô vuông) 
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a) 1282 =? 


123 e 2 nhân 3 bảng 6, viết 6. 
DN:2 e 2 nhân 2 bằng 4, viết 4. 
246 e 2 nhân † bằng 2, viết 2. 
D200%)21= TỶ 
b) 326 x3 = ? 
326 e 3nhiân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 
KÌ e 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 
978 e 3 nhân 3 bảng 9, viết 9. 
326x3=... 
1) Tính: 
341 213 212 110 203 
Xã Xã Xã. Xổ N. 


2` Đặttính rồi tính : 


a) 4372 b) 319x3 
205x4 171x5 


3` Mỗi chuyến máy bay chở được 116 người. Hỏi 3 chuyến máy bay nhu thế chở 


được bao nhiêu người 2 


4) Tìmx: 


a) x:7=101; b) x:6= 107. 
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LUYỆN TẬP 


E_THE-EESK-TE-EI:S 
758 j ÝJ 7 Ị gỊ vGỊ SỈ 
mm HN BH BH MB 


(Ổ) Tmux: 


đ) x:0=2l5; Bị x:Š= 141. 


@® Mỗi hộp có 120 cái kẹo. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu cái kẹo ? 


(Â§) Có 3 thùng dầu, mỗi thùng chúa 
125i, người ta đã lấy ra 185/ dầu 
từ các thùng đó. Hỏi oòn lại bao 
nhiêu lít dầu ? 


(đồ vất (heo mẫu) : 


Số đã cho 


[eiemer——L—| 


SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ xo -s 


Bài toán : Đoạn thẳng AB dài 6em, đoạn thảng CD dài 2cm. Hỏi đoạn thẳng AB 
dài gấp mấy lần đoạn thăng CD 2 


Tóm tắt Bài giải 
cu S2 ~---8£f.............n.... Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài 
=c † = đoạn thăng CD một số lần là : 
Ị Ị 6:2 = 3 (lần) 
2cm 
c D Đáp số : 3 lần. 


@® Trả lời câu hỏi : Trong mỗi hình dưới đây, số hình tròn màu xanh gấp mấy lần 
số hình tròn màu trắng ? 


V~ kunu Là. da d 7memwa—e 
kở 


® Trong vườn oó 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số 
cây cau ? 


Một con lợn cân nặng 42kg, một con ngỗng cân nặng 6kg. Hỏi con lợn cân nặng 
gấp mấy lần con ngỗng ? 


2) Tính chu vi : 


: š : B 
a) Hình vuông MNPQ; xen 
b) Hình tú giác ABCD. 8 
M cm N 
kì 
K} 3 
3cm 3cm 
D 
6 
9 3em P l, 
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@® Trả lời các câu hỏi sau : 
a) 8ợi dây 18m dài gấp mấy lần sợi dây 6m ? 
b) Bao gạo 35kg cân nặng gấp mấy lần bao gạo 5kg ? 


® €ó 4 con trâu và 20 con bò. Hỏi số bò gấp mấy lần số trâu ? 


® Thu hoạch ở thủa ruộng thú nhất được 127kg cà chua, ở thủa ruộng thú hai được 
nhiều gấp 3 lần số cà chua ở thủa ruộng thú nhất. Hỏi thu hoạch ở cả hai 
thủa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam cà chua ? 


Số bé 


Số lớn hơn số bé 
bao nhiêu đơn vị ? 
Số lớn gấp mấy lần 
Sắp 5 
số bề ? 
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BẢNG CHIA 8 (® ọ 


c2: 
8:8=1 
e6 _..„ _.. 16:8= 2 
_.„ _. _. Ý bu. 
eei e@e|i|e®i|LĐ,.. 
_. S4 _. 48 :8= 
8B : 8=... 
8x3=24 6:8 =2 
7/256 có 
80:8 = 
(Ñ) Tính nhắm : 
24:8= 16:8= 56:8 = 80 :8= 
40:8= 48:8= 64:8= 48:6 = 
32:8= 8:8= 72:8= BB :7 = 
(Ổ) Tính nhảm : 
8x5= 8x4= 8x6= 8x3= 
40:8= 32:8= 48:8= 24:8 = 
40:5= 32:4= 48:6= 24:3 = 


@® Một tấm vải dài 32m được cát thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài 
mấy mét ? 


Một tấm vải dài 32m được cắt thành các mảnh, mỗi mảnh dài 8m. Hỏi cắt được 
thành mấy mảnh vải ? 
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Các 
@® Tính nhầm : 


a) 8x6= 8x7= 8x8= 8x9= 
48:8= 56;8= 64:8= 72:8= 
b) 16:8= 24:8= 32:8= 40:8= 
16:2= 24:3= 32:4= 40:5= 


® Tính nhầm : 


32:8= 24:8= 40:5= 16:8= 
42:7= 36:6= 48:8= 48:6= 


đ Một người nuôi 42 con thỏ. Sau khi đã bán đi 10 con, người đó nhốt đều số 
còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng đó nhốt mấy con thỏ ? 


® Tìm Ụ số ô vuông của mỗi hình : 


a) b) 
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SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN ⁄›-, 


Ñ 


)Vídụ œ 2m p 


6:2 =3 (lần) 
Độ dài đoạn thảng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thảng AB. 
Ta nói rằng : Độ dài đoạn thẳng AB bằng ) độ dài đoạn thảng CD. 
2) Bài toán : Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ ? 
Bài giải 
Tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là : 
30 : 6 = 5 (lân) 
Vậy tuổi con bằng : tuổi mẹ. 
Đáp số : _ 


@® Viết vào ô trống (theo mẫu) : 


Số bé bằng một phần 
mấy số lớn ? 


® Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn 
trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới ? 


® Số ô vuông màu xanh bằng một phần mấy số ô vuông màu trắng ? 


8) H b) El Ạ) 


HHHLILIL ELELEITJLILH| LLÍLT 
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18 32 35 70 
Ij 6 4 7 7 


Số bé bằng một phần 
mấy số lớn ? 


Số lớn tr mấy lần 
số bé ? 


(Ể)) Có 7 con trâu, số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Hỏi số trâu bảng một phần 
mấy số bò ? 


@® Đàn vịt có 48 con, trong đó có ệ số vịt đang bơi ở dưới ao. Hỏi trên bờ có 
bao nhiêu con vịt ? 


@® Xếp 4 hình tam giác thành hình sau (xem hình vẽ) : 


bè 
bà 
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BẢNG NHÂN 9 


(T) Tính nhắm : 
9x4= 
9x1= 
9x9= 


(Ø) Tnh: 
a) 9x6+17 
9x8x2 


8x2= 
9x7= 
9x6= 


} 9 được lấy 1 lần, ta viết : 
9x1=z9. 


9 dược lấy 2 lần, ta có : 
9x2=9+9=18 
Vậy: 9x2 =18. 


9 được lấy 3 lần, ta có : 
9x3=9+9+9=27 
Vậy: 9x3=27. 


9x5= 
9x8= 
9x98= 


b) 9x7—25 
9x9:9 


(đ) Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn ? 


@® Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống : 


H18 ME NNME1mM 
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@ Tính nhầm : 


a) 9x1= Bx6= 9x4= 9x 10= 
9x2= 9x7= 9x8= 9x0 = 
9x3= 8x9= 9x6= 0x8 = 

b) 9x2= 9x5= 9x8= 9x10= 
2x9= 5x9= 8x9= 10x9= 

() Tm: 

a) 9x3+9 b) 9x8+9 

9x4+9 9x9+9 


đ) Một công tì vận tài có bốn đội xe. Đội Một có 10 xe 6 tô, 3 đội còn lại mỗi đội có 
9 xe ô tô. Hỏi công ti đó có bao nhiêu xe ô tô ? 


z7) Viết kết quả phép nhân vào ô trống (theo mâu) : 


GAM 


111g : 
= —i Gam là một đơn vị đo khối lượng. 
Gam viết tắt là g. 
1000g = 1kg 


Ngoài các quả cân 1kg, 2kg, 5kg còn 
Gó các quả cân : 
1g, 20, 5g 


€› Ø ® 10g, 20g, 50g 
500g 200g 100g §09922000, 090) 


Hộp đường cân nặng 3 quả táo cân nặng 
bao nhiêu gam ? bao nhiêu gam ? 
q) 


200g 200g 


Gói mì chính cân nặng Quả lê cân nặng bao nhiêu gam ? 
bao nhiêu gam ? 
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Quả du đủ cân nặng Bắp cải cân nặng 
bao nhiêu gam ? bao nhiêu gam ? 


@® Tính (theo mẫu) : 


Mẫu : | 22g + 47g = 69g 


a) 163g+28g= b) 50gx2= 
42g - 25g = 96g:3 = 
100g + 45g — 2g = 


&@ Cả hộp sữa cân nặng 455g, vỏ hộp cân nặng 58g. Hỏi trong hộp có bao nhiêu 
gam sữa ? 


® Mỗi túi mì chính cân nặng 210g. Hỏi 4 tứi mì chính như thế cân nặng bao 
nhiêu gam ? 


LUYỆN TẬP 


@® E TÁAg .. 474g 305g ... 350g 
<|? +200g+8g.. 40g 450g... 500g - 40g 


1kg... 900g + 5g 760g + 240g... †kg 


Mẹ Hà mua 4 gói kẹo và 1 gói bánh, mỗi gói kẹo cân nặng 130g và gói bánh 
cân nặng 175g. Hỏi mẹ Hà đã mua tất cả bao nhiêu gam kẹo và bánh ? 


® Gô Lan có 1kg đường, cô đã dùng làm bánh hết 400g. Sau đó cô chia đều số 
đường oòn lại vào 3 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường ? 


(Ẩ) Thục hành : 


Dùng cân để cân một vài đỏ dùng học tập của em. 


LJ4 


Sự. BẢNG CHIA 9 
"NGÔ 


EJSE)] 
18:9=2 
36:9=4 
45:9= 
54:9= 

9x3=27 63:0= 
27:0=Ó 72:9= 
81:9= 
8000 

(T Tính nhảm : 
18:9= 27:9= 54;0= 63:9= 
45:9= đổi: Bị= 36:9= 6837 = 
9:9= 90:9= 81:9= E2. — 

(Ổ) Tính nhảm : 
9x5= 9x6= 9x7= 9x8= 
45:9= 84:9= 63:9= 72:9= 
45:5= 54:6= 63:7= 72:8= 


§]) Có 46kg gạo, chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kilô-gam gạo ? 
) Gó 45kg gạo chia vào các túi, mỗi túi có 9kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo ? 
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@® Tính nhầm : 


a) 9x6= 9x7= 9x8= 9x9= 
54:9= 63:9= 72 :8.= 81:9= 
b) 18:9= 37;:8= 36:9= 45:9= 
185.2= 5ƒ lQï= 36:4= 489)5:= 


@ Ea]: 
[sm[z|[z] [®[ T*] 


Số chia 9 
Thương vú 7 


Œ]) Một công ti dụ định xây 36 ngôi nhà, đến nay đã xây được Ì số nhà đó. 


9 
Hỏi công ti còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa ? 


@® Tìm ụ số ô vuông của mỗi hình : 


69 


70 


e 7 chia 3 được 2, viết 2. 


2 nhân 3 bảng 6 ; 7 trù 6 bằng 1. 
e Hạ 2, được 12; 12 chia 3 được 4, viết 4. 
4 nhân 3 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0. 


e 6 chia 2 được 9, viết 3. 
3 nhân 2 bảng 6 ; 6 trù 6 bằng 0. 


e Hạ 5; 5 chia 2 được 2, viết 2. 


2 nhân 2 bằng 4 ; 5 trừ 4 bảng 1. 
65:2=.... (dư 1) 


Tính : 


a) = “t= "= = 
b) "X= MX= "= "= 


Mỗi giờ có 60 phút. Hỏi h giờ có bao nhiêu phút ? 


Œó 31m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may dược nhiều nhất 
là mấy bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải ? 


CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 


h cw(ồ.„ 
(tiếp theo) @c=-ˆ 
=1 
&é% 
78:4=? e 7 chia 4 được 1, viết 1. 
78| 4 ` Tung: 
4 l19 1 nhân 4 bằng 4; 7 trù 4 bằng 3. 
. e Hạ 8, được 38 ; 38 chia 4 đuợc 9, viết 9. 
`? 9 nhân 4 bằng 36 ; 38 trù 36 bằng 2. 
78:4=... (du...) 


1m: 
a) T7 H- 87 H- 86 H- 9 - 


b) = =l~ _ => 


(#Ðf) Một lớp học có 39 học sinh, phòng học của lớp dó chỉ có loại bàn 2 chỗ ngồi. 
Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu bàn học như thế ? 


Ấ) Vẽ một hình tú giác có 2 góc vuông. 


(8) Cho hình tam giác, 
mỗi hình như hình bên : 


Hãy xếp thành hình vuông : 
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-VÑầ, CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỦ SỐ 


a) 648:3= ? e 6 chia 3 được 2, viết 2. 
648| 3 2 nhân 3 bằng 6 ; 6 trù 6 bằng 0. 
mm 28 e Hạ 4 ;4 chia 3 được 1, viết 1. 
cñ † nhân 3 bảng 3 ; 4 trù 3 bảng 1. 

e Hạ 8, dược 18 : 18 chia 3 được 6, viết 6. 
_=. 6 nhân 3 bảng 18 ; 18 trù 18 bằng 0. 
648:3= 

b) 236:5=? 

236 | 5 e 23 chia 5 được 4, viết 4. 
= 4 4 nhân 5 bảng 20 ; 23 trừ 20 bằng 3. 

45 e Hạ 6, được 36 ; 3ô chia 5 được 7, viết 7. 
.ï 7 nhân 5 bảng 35 ; 36 trù 35 bằng 1. 
89076 =..„ (U ..} 


®Ồ Tm: 
a) 872 F- 375 F- 390 - 905 F= 
b) 457 - 578 F- 489 F- 280 F- 


® Gó 234 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng ? 


Viết (theo mẫu) : 


sesmlsmassm|— | TƑT—— 
smsmjszmsm| | ~]T— 


bự) 


CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 


a) 560:8= ? 
560 |_8 


56 |T0 
00 


632: 7 =... (dư...) 
€@ Tm: 

3) 380 H- 

bì 460 F- 


(tiếp theo) 


e 56 chia 8 được 7, viết 7. 
7 nhân 8 bằng 56 ; 56 trù 56 bằng 0. 


e Hạ 0 ; 0 chia 8 được 0, viết 0. 
0 nhân 8 bằng 0 ; 0 trừ 0 bằng 0. 


e 63 chia 7 được 9, viết 9. 
9 nhân 7 bảng 63 ; 63 trù 63 bằng 0. 


e Hạ 2 ; 2 chia 7 được 0, viết 0. 
0 nhân 7 bằng 0 ; 2 trù 0 bằng 2. 


420 |? 260 |“ 480 - 
400 F- 361 E- 725 - 


Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu 


tuần lễ và mấy ngày ? 


@® ¿ ĐC 
ri sư 


.- 
188 : 6 = 30 (du 5) 


" mI« r] 


283 : 7 = 4 (du 3} 
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e Từ số 4 ở cột † 
theo chiều mũi tên 
sang phải. 


e Tù số 3 ở hàng 1 


theo chiều mũi tên 


HEIGEIBDIEIDIE-—- 
HDDDEIEIDIEIEIDIDIE TT” 
MIIIIIEIEIEIEIEIDILIĐEO A2 
HDIIEIEE]EIDIDILIL1 
HHDIBIDIEIDILIDIDID có. 
IHHIDIDIEIEIDILIDICIC- 


@® Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu) : 
5 7 4 9 


6——| 30 8= Á ===® 8——‡ 


®ø: 

E®sz [z[—T[ET[TLTLLETI—T— 

BI REIEIRIIRIIIIERE1 
8 56 56 90 90 


8 


® Trong Hội khoẻ Phù Đổng, đội tuyển của một tỉnh đã giành dược 8 huy chương 
vàng, số huy chương bạc giành được nhiều gấp 3 lần số huy chương vàng. 
Hỏi đội tuyển đó đã giành được tất cả bao nhiêu huy chương ? 
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HHHDNDIT TC 
HHDDIDDIDIDIEIDIE] Big 
ESHH:-HEIIEHHEIEI--. 


BHHHEZBHHEBEJBHHHBBĐ S5 
HH=HjHBEBBMHEBBEI.. 
MMGBHEBEKMHBHBHBMAM  =- 
HHEBHBEBBBHjHMRAN . 
HBHBBEBEBBHHHDHNAN - = 
[BIBEEGIBLGEE 


@ Dùng bảng chia để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu) : 


"Ta 


86—— 30 86—— 42 7——~ 28 8—— T2 


@ Esl: 
ESHIEIEOIREBIRHIOD 


KEM E5ENIMISETRSRISMm 
E Swmmmmmmwmm 


T5 


(8 Minh có một quyển truyện dày 132 trang, Minh dã đọc dược ¿ quyển truyện đó. 


Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì đọc xong quyển truyện ? 


1) Cho 8 hình tam giác, 
mỗi hình nhu hình bên : 
Hãy xếp thành hình chữ nhật : Am 


LUYỆN TẬP 


(Ñ) Đăttnh rồi tính : 

a) 213 x3; b) 374 x2; c) 208 x 4. 
® Đặt tính rồi tính (theo mẫu) : 

Mẫu: | 948 n e 9 chia 4 được 2, viết 2. 


14 |237 2 nhân 4 bằng 8 ; 9 trừ 8 bằng 1. 
28 e Hạ4, được 14 ; 14 chia 4 được 3, viết 3. 
0 9 nhân 4 bằng 12; 14 trù 12 bằng 2. 


e Hạ 8, được 28 ; 28 chia 4 được 7, viết 7. 
7 nhân 4 bằng 28 ; 28 trù 28 bằng 0. 


a) 396 : 3; b) 690 : 7; 6) 457 :4; d) 724 : 6. 


® Quang đường AB dài 172m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB. 
(xem hình vẽ). Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét ? 


ẤẨŸ Theo kế hoạch, một tổ sản xuất phải dệt 450 chiếc áo len. Người ta dã làm được 


h kế hoạch đó. Hỏi tổ đó còn phải dệt bao nhiêu chiếc áo len nữa ? 
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ỔỒ Tính độ dài mỗi dường gấp khúc ABCDE, KMNPQ : 


B 4cm € 
N P 
3cm 3cm n 
4cm 3cm 3cm 
A D E 
3cm 
K M ®) 
» 
LUYỆN TẬP CHUNG ~ 
Nư 


|2 | | + | Ả 
E®m[ || |[Ị 
(Ổ) Đạttnh rồi tính : 
a) 684 : 6 ; b) 845:7; c)630:9; d) 842: 4. 


Í số máy bơm đó. Hỏi của hàng 


® Một của hàng có 36 máy bơm, người ta đã bán 9 


còn lại bao nhiêu máy bơm ? 


® Ej: 


„1H. nnnnnnnnn 
mm | | | | | 


—m | | | [| |—” 
_xmmw | | [| Ƒ† | —” 
mm | | | —† | —” 


ỔỒ Đồng hồ nào có hai kim tạo thành : Góc vuông ? Góc không vuông 2 


qvầ»› 
1) Ví dụ về biểu thức 
126+51; 62-11; 13x3; 84:4; 125+10—4; 45:5+7;... 
là các biểu! thúc. 
2) Giá trị của biểu thức 
126 + 51 = 177. Giá trị của biểu thúc 128 + 51 là 177. 
125 + 10 —4= 131. Giá trị của biểu thức 125 + 10 —4 là 131. 


LÀM OUEN VỚI BIỂU THỨC 


(Ñ) Tim giá trị của mỗi biểu thức sau (theo mẫu) 


Mẫu: | 284 + 10 =294 
Giá trị của biểu thúc 284 + 10 là 294. 


a) 125 + 18; b) 161 — 150 ; 9214; d) 48 : 2. 
® Mỗi biểu thúc sau có giá trị là số nào ? 


3 [2+2 | )|[-=%]  3[18-:1| 
@ @  @ 
g 8:2 | [xi]  g[#8+3] 
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TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THÚC cà &o 
Cả== 
=S) 
e Nếu trong biểu thúc chỉ có các phép tính cộng, trù thi ta thực hiện các 
phép tính theo thú tụ từ trái sang phải. 
60 + 20 - 5 = 80 —5 
E1 
e Nếu trong biểu thúc chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thục hiện các 
phép tính theo thú tự tù trái sang phải. 
49:7x5=7x5 
=3. 


<1) Tính giá trị của biểu thúc : 
a) 205 + 60+ 3 b) 462 — 40 + 7 
268 — 68 + 17 387 — 7 —80 


2 Tính giá trị của biểu thúc : 
a) 15x3x2 b) 8x5:2 
48:2:6 81:9x7 


3 85/5&x9 ¡¿ 32 
47... 84-34-33 
20+5... 40:2+6 


4` Mỗi gói mì cân nặng 80g, mỗi hộp sữa cân nặng 455g. Hỏi 2 gói mì và 1 hộp 
sữa cân nặng bao nhiêu gam ? 
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@®› TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THÚC (tiếp theo) 
s& 
Nếu trong biểu thúc có các phép tính cộng, trù, nhân, chia thì ta thục hiện 
các phép tính nhân, chia trước ; rồi thục hiện các phép tính cộng, trù sau. 
e 60+35:5 =60+7 
=Ñ. 
e 86-10x4 =8ô-40 
=46. 


ÑỒ) Tính gi trị của biểu thức : 


a) 253+ 10 x 4 b) 500 + 6 x 7 
41x 5—100 30x8+50 
93-48;8 69+20 x 4 


(#) Đúng ghi Ð, sai ghỉ S: 


a)37-5x5 =12 [ ] b)12x3-2 =18 [] 
180:6+30 =60 [ | 180+30:6 =35 [ ] 
30+60x2 = 150 [ | 30+60x2 =180 [ | 
282—100:2= 91 [_ ] 282 100:2 =232 [_ ] 


@® Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được 
xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo ? 


(Ẩ) Cho 8 hình tam giác, Hãy xếp thành hình dưới dây : 
mỗi hình như hình sau : 


— 
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LUYỆN TẬP 


@® Tính giá trị của biểu thức : 


a) 125 — 85 + 80 b) 68 +32 - 10 
21x2x4 147:7~6 
(Ö) Tính giá tị của biểu thúc : 
a) 375 — 10 x 3 b) 306 + 98 :3 
64:8 +30 5x 11—20 
(đ) Tính giá trị của biểu thúc : 
a) 81:9 +10 b)11<8—60 
20 x 9:2 12+79 


ẤẨŸ Mỗi số trong hình tròn là giá trị của biểu thúc nào ? 


CV. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp theo) 


Các biểu thức (30 + 5) :5_; 3 (20 — 10).... là biểu thức có dấu ngoặc ( ). 


Khi tính giá trị của biểu thúc có dấu ngoặc ( ) thì trước tiên ta thục hiện các phép 
tính trong ngoặc. 


e (30+5):5=35:5 e 3x(20—-10) =3x 10 
= = 30. 
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ÑỒ Tính gi trị của biểu thức : 


a) 25 — (20 — 10) b) 125 + (13 + 7) 
80 — (30 + 25) 416 ~ (25 ~ 11) 
(Ø) Tính giá trị của biểu thức : 
a) (65 + 15) x 2 b) (74 - 14):2 
48: (6: 3) 81: (9x 3) 


@® ©ó 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có 
bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách nhu nhau ? 


ề LUYỆN TẬP 
@® Tính giá trị của biểu thức : 
a) 238 — (65 — 38) b) 84: (4: 2) 
175 — (30 + 20) (72+ 18)x 3 
(` Tính gi trị của biểu thúc : 
a) (421 —200) x 2 b) 90+9:9 
421 —200 x 2 (90+9):9 
g) 48x4: 2 d) 67 - (27 +10) 
48 x (4:2) 67 27+ 10 
®E (l2+11)x3 .. 45 30... (70+23):3 
šh 11+(62—22)... 41 120 ... 484 : (2 +2) 


(Ầ) Cho 8 hình tam giác, 
mỗi hình như hình bên : 


Hãy xếp thành hình cái nhà : 
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LUYỆN TẬP CHUNG 


(Ầ) Tính gi trị của biểu thúc : 
a) 324 — 20+ 6† b) 21x8:9 
188 + 12 ~ 50 40:26 
(Ö) Tính giá trị của biểu thức : 
a)15+7x8 b) 90+ 28:2 
201 + 39:3 564 — 10 x 4 
(Ñ) Tính gi trị của biểu thức : 
a) 123x (42 —40) b) 72: (2x 4) 
(100+ 11) 9 64: (8 : 4) 


@® Mỗi số trong ô vuông là giá trị của biểu thúc nào ? 


( 8—(81—31) ) ( 90+70x2 ( 12-42:2 ) 
`-—= `. >_====---—-.—S "—_—_— _‹4 


C8xtr_ 4) 


()) Người ta xếp 800 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 4 cái. Sau đó xếp các hộp vào 
thùng, mỗi thùng 5 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng bánh ? 
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HÌNH CHỮ NHẬT 


e Hình chữ nhật ABCD có : 
- 4 góc đỉnh A, B, C, D đều là các góc vuông. 
- 4 cạnh gồm : 2 cạnh dài là AB và CD, 2 cạnh ngắn 
là AD và BG. 
_ Hai cạnh dài có độ dài bằng nhau, viết là : AB = CD. 
Hai cạnh ngán có độ dài bằng nhau, viết là : AD = BC. 
e Hình chữ nhật có 4 góc vuông, có 2 cạnh 
dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau. 
e Độ dai cạnh dai gọi la chiều dài, độ dai cạnh ngán gọi la chiều rộng. 


Ầ) Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật 2 


(Ö)) Bo rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật sau : 


A B 


(‡]) Tim chiều dài, chiều rộng của 


1cm 
mỗi hình chữ nhật có trong hình M N 
vẽ bên (DC = 4cm, BN = 1cm, 
NC = 2cm). 2cm 
Ạ š Ũ 2 : đc spa |ÏD) c 
& Kẻ thêm một đoạn thăng để duợc hình chữ nhật : 4cm 
a) b) 


HÌNH VUÔNG c/ 
Lộ PB 


IÂ BỊ e Hình vuông ABCD có : 
- 4 góc đỉnh A, B, C, D đều là các góc vuông. 
- 4 cạnh có độ dài bằng nhau : 

AB = BC = CD = DA. 


e Hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau. 


@® Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông ? 
Ầ E 6 
M n 
D 
1 H 


ÖÐ 5o rồi cho biết độ dài cạnh của mỗi hình vuông sau : 
M 


D lÐ Q 
® Kẻ thêm một đoạn thẳng để duợc hình vuông : 


8) b) 


@® Vẽ theo mẫu : 


CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT 


.—m 


L 4cm 
e Chu vi hình chữ nhật ABCD là : 
4+3+4+3 = 14 (cm) 
3cm 3em hoặc (4+8) x2 = 14 (cm). 
D 4cm 6 


e Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng 
(cùng đơn vị do) rồi nhân với 2. 


Ẩ Tính chu ví hình chữ nhật có : 
a) Chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm ; 


b) Chiều dài 2dm, chiều rộng 13cm. 


Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng 20m. Tính chu vị 
mảnh đất đó. 


® Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời dúng : 


M 54m N 
L 63m B 
31m 40m 
D c Q P 


A, Chu vi hình chủ nhật ABCD Iớn hơn chu vi hình chủ nhật MNPQ. 
B. Chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ. 
©. Chu vi hình chữ nhật ABCD bảng chu vi hình chữ nhật MNPQ. 
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c TL] CHU VI HÌNH VUÔNG 
th S2 
c 


L 3cm B 
e Chu vi hình vuông ABCD là : 
3+3+3+393= 12(cm) 
hoặc 9 x 4= 12 (em). 


D 3cm lÐ 


e Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4. 


@® Viết vào ô trống (theo mảu) : 


Cạnh hình vuông 8cm 12cm 31cm 15cm 


Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông cạnh 10cm. 


S4 
2À /Z 


® Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 
20cm. Tính chu vi hình chữ nhật 
ghép bởi 3 viên gạch nhu thế 
(xem hình vẻ). 


& 


ÉẨ) Đo độ dài cạnh rồi tính chu vi 
hình vuông MNPQ : 
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LUYỆN TẬP 


TỒ Tính chu vi hình chữ nhật có : 
a) Chiều dài 30m và chiều rộng 20m ; 
b) Chiều dài 15cm và chiều rộng 8cm. 


(#)) Khung của một búc tranh là hình vuông có cạnh 50em. Hỏi chu vi của khung 
bức tranh đó bằng bao nhiêu mét ? 


® Tính cạnh hình vuông, biết chu vi hình vuông là 24cm. 


@® Tính chiều dài hình chữ nhật, biết nủa chu vi hình chữ nhật là 60m và chiều rộng 


là 20m. 
Tóm tắt ° 
=..... = 20m 
MÙA KP ———— gi úy 
Ị chiều dài chiều rộng ¡ 
DSSRnnuyyn 80m -—------------==—= ” 
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3 LUYỆN TẬP CHUNG 


Ku 
Tính nhảm 
9x5= 68:7= 8x8= 5x7= 8x7= 
3x8= 40:5= 5x5= 7x5= 7x8= 
6x4= 45:9= 7x7= 36 :5= 86 :8 = 
2x8= 81:9= 9x9= B5 37⁄E SB}7+< 
1m: 
a) 47 281 108 76 419 
5 * Ạ X§ 6 X2 


b) 872 |= 261 | 945 - 842 |= 


Ñ) Tính chủ vi của một vườn cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài là 100m, 
chiều rộng là 60m. 


ẨÖ) Một cuộn vài dài 81m, đã bán được 2 cuộn vải. 
Hỏi cuộn vải còn lại bao nhiêu mét ? 


Ổ) Tính giá trị của biểu thức : 
a) 25 x 2 + 30; b) 75 + 15 x2; ©) 70 + 30 : 3. 
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2. CÁC 5Ú ĐEN 0Ö D000 


TK: 


cv 
đc 


CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ 


Số gồm 1 nghìn, 4 trăm, 2 chục, 3 đơn vị. 
Viết là : 1423. Đọc là : Một nghìn bốn trăm hai mươi ba. 
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£w|k ~Đ Trai 


@® Viết (theo mẫu) : 


a) Mẫu : 


® Viết (theo mẫu) : 


Ƒ SƯ TỢNG, TT 
VIẾT 
ĐỌC SỐ 
1L 


tám II năm †răm 
L5 | II mươi ba 


2[:] —T+—L— E 
0[2m —T+LT+—— 
2[SEL[— —>_— 
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LUYỆN TẬP 


@® Viết (theo mẫu) : 


_ œmagnanmmswnom | — | 
TNgnmnantmwamau ——————[ ———| 
Emgnhgtmsumoim ————T[T————| 
—Nghmentmman ——————T[ ———] 
_ Wwnnginunrantinaml J1 


@: Viết (theo mẫu) : 


L__] chín nghìn hai trăm bốn mươi sáu & 


®ss]: 
a) 8650 ; 8651 ; 8652;... ; 8654 ;...,.... 
b) S120 29121 ÿ nn: Quuổi nữ gà ý 
6):004 700152 cụ đai Eboổ ec hang 


® Vê tia số rồi viết tiếp số tròn nghìn thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số : 


0 1000 2000 


Ñ) Đọc các số : 7800 ; 3690 ; 6504 ; 4081 ; 5006 (theo mễu). 


Mẫu : | 7800 đọc là bảy nghìn tám trăm 


@® Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 
a) 3000 ; 4000 ; 5000 ;... ;.... ;..... 
b) 9000 ; 9100 ; 9200;...;...;..... 
c) 4420 ; 4430 ; 4440;...;...,.... 
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và CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ (tiếp theo) 


Viết số thành tổng : 

5247 = 5000 + 200 + 40 + 7 

9683=... +.. +..+.. 

3095 = 3000 + 0 + 90 + 5 = 3000 + 90 + 5 
#WU/U= 1. 1. tố 

B102 tr tr tr 

6790E 1. tt 
4400=...+..+..+..= 

2005= 0. 1 go 


@® Viết các số (theo mâu) : 
a) 9731 ; 1952 ; 6846 ; 5757 ; 9999. 
Mẫu: | 9731 =9000 + 700 + 30 + † 


b) 6006 ; 2002 ; 4700 ; 8010 ; 7508. 


Mẫu : |6006 = 6000 + 6 


® Viết các tổng (theo mẫu) : 
a) 4000 + 500 + 60 + 7 8000 + 100 + 50 + 9 
3000 + 600 + 10 +2 5000 + 500 + 50 + 5 


7000 + 900 + 90 + 9 
Mẫu : |4000 + 500 + 60 + 7 = 4567 


b) 9000 + 10+ 5 6000 + 10 +2 5000 + 9 
4000 + 400 + 4 2000 +20 


Mẫu : |9000 + 10 + 5 = 9015 
(đ) Viết số, biết số đó gồm : 
a) Tám nghìn, năm trăm, năm chục, năm đơn vị ; 
b) Tám nghìn, năm trăm, năm chục ; 
c) Tám nghìn, nám trăm. 


4 Viết các số có bốn chữ số, các chữ số của mỗi số đều giống nhau. 
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[8n ] [ mm ] || [186 ][ T08 ] || [ Tôm ] [ Tâm ] 
8000 : 10000 


10 000 đọc là mười nghìn hoặc một vạn 


đỒ Viết các số tròn nghìn từ 1000 đến 10 000. 


(Ổ) Viết các số tròn trăm từ 9300 đến 9900. 


(đÌ) Viết các số tròn chục tù. 9940 đến 9990. 


(Â Viết các số tù 9995 đến 10 000. 


() Viết số liền trước, số liền sau của mỗi số : 2665 ; 2002 ; 1999 ; 9990 ; 6890. 


“2 Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch : 


9990 9991 
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C3 >.... ĐIỂM Ở GIÚA. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẰNG 


1) Điểm ở giữa 
A o e A,O, B là ba điểm thảng hàng. 
+ t + O là điểm ở giữa hai điểm A và B. 


2) Trung điểm của đoạn thẳng 
e M là điểm ở giữa hai điểm A và B. 


3cm 3cm # 3 Ề ý 
E—————-——hnnn: Độ dài đoạn thăng AM băng độ dài 
A M B.. đoạn thẳng MB. 
Viết là: AM = MB. 


M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB. 


@® Trong hình bên : 
a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nào ? 
b) M là điểm ở giữa hai điểm nào ? 
N là điểm ở giữa hai điểm nào ? 
O là điểm ở giữa hai điểm nào ? 
(ÉP) Câu nào đúng, câu nào sai 2 
2m 2em a) O là trung điểm của đoạn thẳng AB. 


C N D 


Nêu tên trung điểm của các đoạn 
thảng BC, GE, AD, IK. 
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@® Xác định trung điểm của đoạn thẳng (theo mẫu) : 
a) Mẫu : Xác định trung điểm của đoạn thẳng AB. 
A M B 


e Đo độ dài đoạn thẳng AB:  AB= 4cm. 
e Chia đôi độ dài của đoạn thẳng AB:  4:2=2 (cm). 


e Đặt thước sao cho vạch 0cm trùng với điểm A. Đánh dấu điểm M trên AB 
úng với vạch 2cm của thước. 


e M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 


Nhận xét : Độ dài đoạn thẳng AM bằng Ề độ dài đoạn thẳng AB. Viết là : 


" 
AM= 2 AB, 


b) Xác định trung điểm của đoạn thảng CD. 


k i 
€ D 


® Thực hành. Gấp tờ giấy, hình chữ nhật ABCD (heo hình vẽ) rồi đánh dấu 
trung điểm 1 của đoạn thẳng AB và trung điểm K của đoạn thẳng DC. 


L B I B L ] B 
 "_. 
D € K D⁄ D K € 
(Gấp tờ giấy để đoạn thằng AD trùng với đoạn thẳng BC) 
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1) Trong hai số : 


24 SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 


e Số nào có í† chữ số hơn thì bé hơn. Ví dụ : 999 < 1000. 


e Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. Ví dụ : 10 000 > 9999. 


2) Nếu hai số có cùng số chữ số thi so sánh tùng cặp chữ số ở cùng 
một hàng, kể từ trái sang phải. 


Ví dụ † : 9000 > 8999 vì ở hàng nghìn có 9 > 8. 


Ví dụ 2 : 6579 < 6580 vì các chữ số hàng nghìn đều là 6, các chữ số 


hàng trăm đều là 5, nhung ở hàng chục có 7 < 8. 


3) Nếu hai số có cùng số chữ số và lùng cặp chủ số ở cùng một hàng 


đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau. 


@® ¿ 


@® a) Tìm số lớn nhất trong các số : 


b) Tìm số bé nhất trong các số : 


100 


1942... 
1999... 
6742... 
900+9... 


9650... 
9156... 
1965... 
6591... 


9651 
6951 
1956 
6591 


60 phút... 1 giờ 


50 phút... † giờ 


70 phút... 1 giờ 


4375 ; 4735 ; 4537 ; 4753. 


6091 ; 6190 ; 6901 ; 6019. 


LUYỆN TẬP 


@® a) 7786. 7676 b)  1000g.... 1kg 
= 8453 ... B435 980g .... 1kg 
? 9102... 9120 1km ... 1200m 
E 5005 .... 4905 100 phút... 1 giờ 30 phút 


(Ổ) Viết các số 4208 ; 4802 ; 4280 ; 4082: 
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn ; 
b) Theo thứ tụ từ lớn đến bé. 


@® vá: 
a) Số bé nhất có ba chữ số ; b) Số bé nhất có bốn chữ số ; 
c) Số lớn nhất có ba chữ số ; d) Số lớn nhất có bốn chữ số. 


@® a) Trung điểm của đoạn thảng AB úng với số nào ? 


B 
b : h h Ũ h : = 
0 600 
b) Trung điểm của đoạn thẳng CD ứng với số nào ? 
e D 
0 10s So 8000 
4000 
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PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 


vn ø 6 cộng 9 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 
T a7sg e 2 cộng 5 bảng 7, thêm 1 bảng 8, viết 8. 
ˆ 6888 e 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 

3520 + 2759 =... e 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. 


@ồ Tm: 


5341 7915 4507 8425 
* 148g * 1a46 * 2568 Ì 618 


(Ö) Bạtrnh rồi tính : 
a) 2634 + 4848 b) 5716 + 1749 
1825 + 455 707 + 5857 


® Đội Một trồng được 3680 cây, đội Hai trồng được 4220 cây. Hỏi cả hai đội trồng 
được bao nhiêu cây ? 


@® Nêu tên trung điềm mỗi cạnh của hình chữ nhật ABCD. 


102 


LUYỆN TẬP 


@ Tính nhẩm : 


1 = 
4000 + 3000 = ? Kidbna 
Nhẩm : 4 nghìn + 3 nghìn = 7 nghìn LG 
° Vay: “4000 + 3000 =7000 A0 00H OUUUG 
8000 + 2000 = 


Tính nhầm (theo mẫu) : 

Mẫu: 300 + 4000= 
2000 + 400 = 600 + 5000= 
9000 + 900 = 7000 + 800 = 


(đ Đặt tính rồi tính : 
a) 2841 + 4288 b) 4827 + 2694 
5348 + 936 805 + 6475 


4 Một của hàng buổi sáng bán được 432 dầu, buổi chiều bán được gấp dôi 
buổi sáng. Hỏi cả hai buổi của hàng bán được bao nhiều lít dầu ? 
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má Š; PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 
-_> 


8652 — 3917 = ? e 2 không trù được 7, lấy 12 trù 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 


8652 e 1 thêm 1 bằng 2 ; 5 trù 2 bằng 3, viết 3. 
_8917 e 6 không trù được 9, lấy 16 trừ 9 bảng 7, viết 7 nhớ 1. 
4735 e 3 thêm † bằng 4 ; 8 trù 4 bằng 4, viết 4. 
8652 — 3917 =... 


(đồ Tnh: 
6885 7568 6090 3661 
_ 2927 _ 4908 _ Ti 924 


(Ổ) Đặt tính rồi tính : 
a)_5482 — 1956 b) 9996 — 6669 
8695 — 2772 2340 — 512 


8) Một của hàng có 4283m vải, dã bản dược 1635m vải. Hỏi cửa hàng còn lại 
bao nhiêu mét vải ? 


ÉÂ) Vẽ doạn thẳng AB có độ dài 8cm rồi xác định trung điểm O của doạn thẳng dó. 


LUYỆN TẬP 


@® Tính nhầm : 


8000 — 5000 = ? 
Nhẩm : 8 nghìn — 5 nghìn = 3 nghìn 


Vậy : _ 8000 — 5000 = 3000 


7000 — 2000 = 9000 — 1000 = 
6000 — 4000 = 10000 — 8000 = 
® Tính nhẩm (theo mẫu) : 
Mẫu: | 5700 -200 = 5500 8400 - 3000= 5400 
3600 — 600 = 6200 - 4000 = 
7800 — 500 = 4100 - 1000 = 
9500 - 100 = 5800 — 5000 = 


(đ) Đạt ính rối tính : 
a) T284 — 3528 Ù) 6473 — 5645 
9061 — 4503 4492 — 833 


@® Một kho có 4720kg muối, lần đầu chuyển di 2000kg muối, lần sau chuyển di 
1700kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối ? (Giải bằng 
hai cách). 
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@® Tính nhẩm : 
a)_5200 + 400 = 6300 + 500 = 8600 + 200 = 
5600 — 400 = 6800 — 500 = 8800 — 200 = 
b) 4000 + 3000 = 6000 + 4000 = 9000. + 1000 = 
7000 — 4000 = 10000 — 6000 = 10000 — 9000 = 
7000 — 3000 = 10000 — 4000 = 10000 - 1000 = 
(Ö) Đạtính ri tính : 
a) 6924 + 1536 b) 8493 — 9667 
5718 + 636 4380 — 729 


® Một đội trồng cây đã trồng được 948 cây, sau đó trồng thêm được bằng ¿ 
cây đã trồng. Hỏi đội đó đã trồng được tất cả bao nhiêu cây ? 


(®& nmx: 


a) x + 1909 = 2050 ; b)x — 586 = 3705; c) 8462 — x = 762. 


() Cno8hình tam giác, 
mỗi hình như hình bên : 


Hãy xếp thành hình tam giác to dưới đây : 
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e Một năm có 12 tháng là : Tháng Một, tháng Hai, tháng Ba, tháng Tu, 
tháng Năm, tháng Sáu, tháng Bảy, tháng Tám, tháng Chín, tháng Mười, 
tháng Mười một, tháng Mười hai. 


e Số ngày trong tùng tháng là : 


THÁNG 1| THÁNG 2 | THÁNG 3 | THÁNG 4 | THÁNG 5 | THÁNG 6 
3ingày |28hoặc29 ngày| 3Í ngày 30 ngày 3Í ngày 30 ngày 


THÁNG 7| THÁNG 8 | THÁNG 9 | THÁNG 10 | THÁNG 11 | THÁNG 12 
31 ngày 3f ngày 30 ngày 31 ngày 30 ngày 31 ngày 


@® Trả lời các câu hỏi sau : 

Tháng nay la tháng mấy ? Tháng sau là tháng mấy ? 
Tháng 1 có bao nhiêu ngày ? 

Tháng 3 có bao nhiêu ngày 2 

Tháng 6 có bao nhiêu ngày ? 

Tháng 7 có bao nhiêu ngày ? 

Tháng 10 có bao nhiêu ngày ? 

Tháng 11 có bao nhiêu ngày 2 


(Ð) Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2005 : 


Thú hai 1 8 15 22 29 
Thú ba 9 1ô 2 30 
Thútu 10 17 24 31 


Thú năm 


| 
Xem tờ lịch trên rồi trả lời các câu hỏi sau : 
Ngày 19 tháng 8 là thú mấy ? 

Ngày cuối cùng của tháng 8 là thú mấy ? 
Tháng 8 có mấy ngày chủ nhật ? 
Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào ? 
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Ấ) Bây là tờ lịch tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2004 : 


Tháng Ï Tháng 2 Tháng 3 
Thứ hai § 12 19 26 Thứ hãi 2 9 1623 Thúhai 1 8 18 22 29 
Thứ ba 6 18 2) 87 Thứ ba 3 10 17 8 Thứba 2 9 16 28 30 
Thứtu 7 14 21 28 Thứtu 4 11 18 28 Thứu 3 10 17 24 31 
Thảm 1 8 15 22 29 Thú nằm 5 12 19 28 Thúnằm 4 11 18 25 
Thủsáu 2 9 16 23 30 Thú sáu 6 13 20 27 Thúsáu § 12 19 28 
Thúbáy 3 10 17 24 31 Thứ bảy 7 14 2! 98 Thúbẩy 6 13 20 27 


Xem tờ lịch trên rồi cho biết : 


a)_ Ngày 3 tháng 2 là thú mấy ? b) Thú hai đầu tiên của tháng 1 là 
Ngày 8 tháng 3 là thú mấy ? ngày nào ? 
Ngày đầu tiên của tháng 3 Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 
là thú mấy 2 là ngày nào ? 
Ngày cuối cùng của tháng † Tháng 2 có mấy ngày thú bảy ? 
là thứ mấy 2 Đó là các ngày nào ? 


e)_ Tháng 2 năm 2004 có bao nhiêu ngày 2 


Xem lịch năm 2005 rồi cho biết : 
a) Ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thú mấy ? 
Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là thú mấy ? 
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thú mấy ? 
Ngày cuối cùng của năm 2005 là thú mấy ? 
Sinh nhật em là ngày nào ? Tháng nào ? Hôm dó là thú mấy ? 
b)_ Thú hai đầu tiên của năm 2008 là ngày nào ? Thú hai cuối cùng oủa 
năm 2008 là ngày nào ? 
Các ngày chủ nhật trong tháng 10 là những ngày nào ? 


Trong một năm : 
a)_ Những tháng nào có 30 ngày ? 
b) Những tháng nào có 31 ngày ? 


4 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 
Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ngày 2 tháng 9 cùng năm dó là : 
A. Thú hai B. Thú ba €. Thứ tư D. Thú năm 
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s\Š3v. HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH 


1) Giới thiệu hình tròn 


Mặt đồng hồ hình tròn. Hình tròn tâm O, 


bán kính OM, đường kính AB. 
Nhận xét: Trong một hình tròn 


e Tâm O là trung điểm của đường kính AB. 
e Độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bán kính. 


2) Vẽ hình tròn 


Dùng com pa vẽ hình tròn bán kính 2cm. 


\hỊ 


Đây là cái com pa 


@® Nêu tên các bán kính, đường kính có trong mỏi hình tròn : 


â) b) 
P 


Q 


M N 


(Ổ) Em hãy vẽ hình tròn eó : 
a) Tâm O, bán kính 2cm ; 
b) Tâm I, bán kính 3cm. 


@® a) Vẽ bán kính OM, đường kính CD trong hình tròn sau : 


b) Câu nào đúng, câu nào sai ? 

~ Độ dài đoạn thảng OC đâi hơn độ dài đoạn thẳng OD. 

~ Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM. 

~ Độ dài đoạn thảng OC bảng một phần hai độ dài doạn thảng CD. 
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cà) @ VÉ TRANG TRÍ HÌNH TRÒN 
Tà”: 
c&© 


@® Vẽ hình theo các bước sau : : 
Mẫu : 


Bước † : Vẽ hình tròn tâm O, 


bán kính OA. 


Mẫu : 


Bước 2 : Về trang trí hình tròn 


(tâm A, bán kính AC ; 


tâm B, bán kính BC). 


Bước 3 : Vẽ trang trí hình tròn NEHi 


(tâm ©, bán kính CA ; 


tâm D, bán kính DA). TỊH#- 


(8 ) Tô màu hình dã vẽ trong bài 1. : 
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NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ 
VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 


a) 1034 x2 = ? 
1034 e 2 nhân 4 bảng 8, viết 8. 
2 e 2 nhân 3 bằng 6, viết 6. 
: e 2 nhân 0 bảng 0, viết 0. 


= e 2 nhân † bằng 2, viết 2. 
1034 x 2=... 
bị 2125 x 3=? 
2125 e 3 nhân ð bằng 15, viết 5 nhớ 1. 
3 e 3 nhân 2 băng 6, thêm 1 bảng 7, viết 7. 
=.= e 3 nhân 1 bằng 3, viết 3. 
sàn) e 3 nhân 2 bằng 6, viết 6. 
ðiJ29 0= 
@® Tính : 
1234 4013 2116 1072 
l:- II - lINK - 4 
® Đặt tính rồi tính : 
a) 1023 x 3 b) 1212 x 4 
1810 x 5 2005 x 4 


ƒ]) Xây một bức tường hết 1015 viên gạch. Hỏi xây 4 bức tường nhu thế hết bao 
nhiêu viên gạch ? 


® Tính nhẩm : 


2000 x 3= ? a) 2000 x 2 = b) 20x5= 
Nhẩm :_ 2 nghìn x 3 = 6 nghìn 4000 x2= 200x5= 
Vậy : 2000 x 3 = 6000 3000 x 2= 2000 x 5 = 
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Lái 


Ï). Viết thành phép nhân và ghỉ kết quả : 
a) 4129 + 4129 = 
b) 1082 + 1052 + 1052 = 
e) 2007 + 2007 + 2007 + 2007 = 


@ Ea]: sa 


¬ chia 
Thương 2401 1071 


(ƒ]) Có 2 thùng, mỗi thùng chúa 1025 dầu. Người ta đã lấy ra 1950/ dầu từ các 
thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu ? 


@ Viết số thích hợp vào ô trống (theo máu) : 


mi] [ƑTƑ— 
..[m[ | |] 
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NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỦ SỐ 
(tiếp theo) “- ñ, 


1427 3 = ? 
tuớp e 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 
An củ e 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8. 
4281 e 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 
e 3 nhân † bảng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. 
1427x 3=... 


mm: 
„8 „1092 „ 87 „1409 
2 8 4 5 


€@® oá tính rồi tính : 
a) 1107 x 6 b) 1106 x 7 
2319 x 4 1218 x 5 


® Mỗi xe chở 1425kg gạo. Hỏi 3 xe như thế chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 


ÂÖ) Tính chu vi khu đất hình vuông có cạnh là 1508m. 
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(ỒỒ Đặtính rồi tính : 
a) 1824 x 2 b) 2308 x 3 
1719 x 4 1206 x 5 


(#) An mua 3 cái bút, mỗi cái bút giá 2500 đồng. 
An đưa cho cô bán hàng 8000 đồng. 
Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền 2 


đồ Tmx: 


a) x:ð = 1827; b) x:4 = 1823. 


@® Viết số thích hợp nào vào mỗi chỗ chấm ? 


ạ) b) 

- Có ... ô vuông đã tô màu - Có ... ô vuông đã tô màu trong hình. 
trong hình. ~ Tô màu thêm ... ô vuông để thành 

~ Tô màu thêm ... ô vuông một hình chữ nhật có tất cả 
để thành một hình vuông 12 ô vuông. 


có tất cả 9 ô vuông. 
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CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ e‹ Và, 
í ì ằWwzeŒ 
CHO SỐ CÓ MỘT CHỦ SỐ ® 
a) 6369:3 = ? 
6 chia 3 được 2, viết 2. 
6369 |_ 3 x Kệ : 
03 [2123 2 nhân 3 bảng ô ; 6 trù 6 bảng 0. 
06 e Hạ 3 ; 3 chia 3 dược †, viết 1. 
09 1 nhân 3 bảng 3 ; 3 trừ 3 bằng 0. 
0 e Hạ 6 ; 6 chia 3 được 2, viết 2. 
2 nhân 3 bằng 6 ; ô trù 6 bằng 0. 
6369: 3=... e Hạ 9 ; 9 chia 3 được 3, viết 3. 
3 nhân 3 bằng 9 ; 9 trù 9 bằng 0. 
bị 1276 :4=? 
1276 | 4 e 12 chia 4 được 3, viết 3. 
07 = 3 nhân 4 bằng 12; 12 trù 12 bằng 0. 
36 e Hạ7 ; 7 chia 4 được †, viết 1. 
0 1 nhân 4 bằng 4 ; 7 trù 4 bảng 3. 
e Hạ 6 dược 36 ; 36 chia 4 được 9, viết 9. 
1276 : 4 =... 9 nhân 4 bằng 36 ; 36 trù 3ô bằng 0. 


mm: 
4862 |_ 2 3969 | 3 2896 | 4 


® Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu 
gói bánh ? 


® Tìm x : 


a)x x 2=1846; BỊ9x x = 1878. 
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&x.. 2 CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỦ SỐ 


SQ` 
« `—S (tiếp theo) 
r.S” 
a) 9385 :3= ? 
9365| 3 e 9 chia 3 được 3, viết 3. 
03 |3121 3 nhân 3 bảng 9 ; 9 trù 9 bảng 0. 
06 e Hạ 3; 3 chia 3 được 1, viết 1. 
05 1 nhân 3 bằng 3 ; 3 trù 3 bằng 0. 
2 e Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2. 
2 nhân 3 bằng 6 ; 6 trù 6 bằng 0. 
9865 : 3 =... (du...) e Hạ 5 ; 5 chia 3 được 1, viết 1. 
1 nhân 3 bằng 3 ; 5 trù 3 bằng 2. 
bị 2249:4=? 
2249| 4 e 22 chia 4 được 5, viết 5. 
24 | 562 5 nhân 4 bằng 20 ; 22 trừ 20 bằng 2. 
09 e Hạ 4, được 24 ; 24 chia 4 được 6, viết 6. 
1 6 nhân 4 bằng 24 ; 24 trù 24 bằng 0. 
e Hạ 9; 9 chia 4 được 2, viết 2. 
2249 : 4=... (du....) 2 nhân 4 bằng 8 ; 9 trù 8 bằng 1. 
Tính : 


2409| 2 6487| 3 4159| 5 


® Người ta lắp bánh xe vào ô tô, mỗi ô tô cần phải lắp 4 bánh xe. Hỏi có 1250 bánh 
xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu ô tô như thế và còn thừa mấy bánh xe ? 


Cho 8 hình tam giác, Hãy xếp thành hình dưới đây : 
mỗi hình như hình sau : 


— 
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CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 


b -\Êx. 
(tiếp theo) e@S `2 
® có 
a)  4218:6=? 
: e 42 chia 6 được 7, viết 7. 
n. sẽ 7 nhân 6 bảng 42 ; 42 trù 42 bảng 0. 
18 e Hạ † ; 1 chia 6 được 0, viết 0. 
0 0 nhân 6 bảng 0 ; † trù 0 bằng 1. 
e Hạ 8 được 18 ; 18 chia 6 được 3, viết 3. 
4218:6=... e 3 nhân 6 bằng 18 ; 18 trù 18 bằng 0. 
bì 2407:4=? 
2407 | 4 «24 s8 4 giấc 6, viết 6. : 
00 [@01 6 nhân 4 bảng 24 ; 24 trù 2 bảng 0. 
07 e Hạ 0 ; 0 chia 4 được 0, viết 0. 
3 0 nhân 4 bảng 0, 0 trù 0 bảng 0. 
e Hạ7 ; 7 chia 4 được 1, viết 1. 
2407 :4=... (du...) † nhân 4 bằng 4 ; 7 trù 4 bằng 3. 
(Ồ Đặt tính rồi tính : 
a) 3224:4 b) 2819:7 
1516 :3 18685 : 6 


1 
3 
đường. Hỏi đội công nhân đó còn phải sủa bao nhiêu mét đường nữa ? 


®a 2158 | 7 p) 1608 | 4 c) 2526| 5 
05 | 308 008 | 42 026[ 51 
? 5Ô 0 1 
" IN [] [] 


` Một đội công nhân phải sửa quãng dường dài 1215m, đội đã sửa đuợc Ì quãng 
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(Ầ) Đặttính rồi tính : 


a) 1608 : 4 b) 2085 : 5 ©) 4218 :6 
2105: 2413:4 3082: 5 
® Tìm x : 
a)xx7=2107; b) 8x + =1640; 0)xx9=2793. 


® Một của hàng có 2024kg gạo, của hàng đã bán h số gạo đó. Hỏi của hàng còn 
lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 


(Â Tính mảm : 
6000:3 =? 6000 : 2 = 


Nhẩm :  6nghìn: 3= 2 nghìn 8000 : 4 = 
Vậy : 6000:3  = 2000 9000 : 3= 


LUYỆN TẬP CHUNG 


Ñ) Đạtính rồi tính : 


a) 821 x4 b) 1012 x 5 c) 308 x 7 d) 1280 x 6 
3284 : 4 5060 : 5 2156 : 7 7380 : 6 

() Đạtính rổi tính : 
a) 4691 : 2; b) 1230 : 3; 6) 1607 : 4; d) 1088 : 5. 


® €ó 5 thùng sách, mỗi thùng dụng 306 quyển sách. Số sách đó chia đều cho 
9 thu viện trường học. Hỏi mỗi thu viện được chia bao nhiêu quyển sách ? 


@&® Một sân vận động hình chữ nhật có chiều rộng 95m và chiều dài gấp 3 lần 
chiều rộng. Tính chu vi sân vận động đó. 
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1) Các số ở mặt đồng hồ bên duợc ghi bảng 
một số chữ số La Mã thường dùng sau : 


1: một V :năm X: mười 


Đồng hồ chỉ 9 giờ 
2) Với các chữ số La Mã trên, ta có một vài số nhu sau : 


IJH|JIIMIV |V|VI [VI IX[I X |X |XI|XX|Xx 
1Ị2|1314|5|156|17|18|191|110|11|112120|121 


Tý THš V; VII; TIX; ).điP XXI; 
H; IW; VI; VII; XÃ; XI; XX. 


() Hãy vết các số II, VỊ, V, VII, IV, 1X, XI: 
a) Theo thứ tụ từ bé đến lớn ; 
b) Theo thú tự từ lớn đến bé. 


(ẨŸ) Viết các số từ 1 đến 12 bằng chữ số La Mã. 
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(Ấ) Đóng hồ chỉ mấy gờ 2 


A 
® Đọc các số sau : 
1;II;TV ; VI; VII;IX; XI; VHI; XI. 

() Đúng ghi Ð, sai ghỉ S: 
m:ba L] vn :y L|] 
VI :sáu [ | vuú:ein | | 
HI:bốn | | x :dn [| 
IV :hốn [ | XI :mườihai | | 


) Dùng các que diêm có thể xếp thành các số như sau : 


| M À 


a) Có 5 que diêm, hãy xếp thành số 8, số 21. 
b) Có 6 que diêm, hãy xếp thành số 9. 
c) Với 3 que diêm có thể xếp được những số nào ? 


)) Có 3 que diêm xếp thành số 11 như hình bên. X 


Hãy nhấc một que diêm và xếp lại để được số 9. 
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6 giờ 5ô phút 
hoặc 7 giờ kém 4 phút 


6 giờ 10 phút 6 giờ 13 phút 


@® Đồng hồ chỉ mấy giờ ? 


(Œ) Đặt thêm kim phút để đồng hồ chỉ: 
b) 12 giờ 34 phút ; 


TNG 


a) 8 giờ 7 phút ; 


ƒ] Đồng hồ nào ứng với mỗi thời gian đã cho dưới dây ? 


3 giờ 27 phút 


12 giờ ruỡi 


1 giờ kém 16 phút 


7 giờ 55 phút 


5 giờ kém 23 phút 


10 giờ 8 phứ 


8 giờ 50 phúi 


9 giờ 19 phú I 
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THỤC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ (tiếp theo) 


@ Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau : 


e) An đang xem truyền hình lúc mấy giờ ? g) An đang ngủ lúc mấy giờ ? 
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(Ö) Vào buổi chiều hoặc buổi ối, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian 2 


® Trả lời các câu hỏi sau : 


8) 
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Hà đánh răng và rủa mặt trong bao nhiêu phút ? 


R 


sếP 
H 
H 
H 


in 
HH 


Bắt đầu Kết thúc 


Chương trình phim hoạt hình kéo dài trong bao nhiêu phút ? 
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cvầ, BÀI TOÁN LIÊN OUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ 
`-` 

—®& 

Bài toán 1 : Có 35/ mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi can oó mấy lít mật ong ? 


=\ e Bài giải 

Ï lễ Số lít mật ong trong mỗi can là : 
"—== v. 35 :7 =5 (1) 

l8Ì Đáp số: 5! mật ong. 


Bài toán 2 : Có 35/ mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi 2 can có mấy lít mật ong ? 


Bài giải 
Tómtắt: 7can: 35/ Số lít mật ong trong mỗi can là : 
20an:.../? G012/= 0If/Ú) 
Số lít mật ong trong 2 can là : 
5x2 =10(j) 


Đáp số : 10! mật ong. 


Ồ. Có 24 viên thuốc chúa đều trong 4 vị. Hỏi 3vì thuốc đó có bao nhiều viên thuốc ? 
® Có 28kg gạo đụng đều trong 7 bao. Hỏi 5 bao đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 


) Cho 8 hình tam giác, Hãy xếp thành hình dưới đây : 
mỗi hình như hình sau : 


b 
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@® Trong vườn ươm, người ta đã ươm 2032 cây giống trên 4 lô đất, các lô đều 
có số cây như nhau. Hỏi mỗi lô đất có bao nhiêu cây giống ? 


® €ó 2135 quyển vở được xếp đều vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng đó có bao nhiêu 
quyển vở ? 


® Lập đề toán theo tóm tát, rồi giải bài toán đó : 
Tóm tắt : 4xe: 8520 viên gạch 
3xe:.... viên gạch ? 


@® Một mảnh đất hình chủ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng kém chiều dài 8m. 
Tính chu vi mảnh đất đó. 


LUYỆN TẬP 


@® Mua 5 quả trứng hết 4500 đồng. Hỏi nếu mua 3 quả trúng như thế thì hết 
bao nhiêu tiền ? 


® Muốn lát nền 6 căn phòng nhu nhau cần 2550 viên gạch. Hỏi muốn lát nền 
7 căn phòng nhu thế cần bao nhiêu viên gạch ? 


®EsJ? 


Một người đi bộ mỗi giờ được 4km. 


toợm [ip[ mm] am] 9] BỊ 


—NESEIrarir¬ 


(Â) Viết biểu thúc rồi tính giá tị của biểu thức : 
a) 32 chia 8 nhân 3 ; b) 45 nhân 2 nhân 5 ; 
c) 49 nhân 4 chia 7 ; d) 234 chia 6 chia 3. 
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tt TIỀN VIỆT NAM 


€ 


La 5453.823: 7” XS TW 7 ZSÉP < coeg ‡ = ~ = 
Hai nghìn đồng Năm nghìn đồng 


Mười nghìn đồng 


@® Trong mỗi chú lợn có bao nhiêu tiền 2 
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(Ð Phải lấy các tờ giấy bạc nào để được số tiền ở bên phải ? 


[se] [sen] [amam 
sớm] - [mmzm 


(amaa| 
zmosen| |smoasm| [sms] 


® Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau : 


BÚT CHỈ 
800 đồng, 


LOHOA 
8700 đồng 


—_._ BỎNG BAY 
.5800 đồng 000 đồng 


a) Trong các đồ vật trên, đồ vật nào có giá tiền ít nhất ? Đồ vật nào có giá tiền 
nhiều nhất ? 

b) Mua một quả bóng bay và một chiếc bút chì thì hết bao nhiêu tiền ? 

o) Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược là bao nhiêu ? 
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8) 


b) 


€) 
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hiếc ví nào có nhiều tiền nhất ? 


1000 đồng || 5000 đồng 


200 đồng 


100 đồng 


5000 đồng 2000 đồng 


1000 đồng 1000 đồng 


500 đồng 100 đồng 


2000 đồng 500 đồng 


500 đồng 


2000 đồng, |zom đồng|_ |5000 đồng 


| 200 đồng |_| 500 đồng sÑ 


S2) Phải lấy ra cáo tờ giấy bạc nào để dược số tiền ở bên phải ? 


2000 đồng | | 1000 đồng 


1000 đồng |to đồng 


200 đồng 


500 đồng 


100 đồng 


5000 đồng 


1000 đồng 


200 đồng | 200 đồng 


1000 đồng | 2000 đồng 


2000 đồng | 5000 đồng 


500 đồng 


500 đồng 


2000 đồng 
7500 đồng 
500 đồng | 100 đồng 


100 đồng 


3 Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau : 


a) Mai có 3000 đồng, Mai có vừa đủ tiền để mua được một đồ vật nào ? 
b) Nam có 7000 đồng, Nam có vừa đủ tiền để mua dược những đỏ vật nào 2 


Mẹ mua một hộp sữa hết 6700 đồng và một gói kẹo hết 2300 đồng. Mẹ đua cô 
bán hàng 10 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền ? 
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`+24*ˆ..... LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU 
ch 


Đo chiều cao của bốn bạn Anh, Phong, Ngân, Minh ta có các số liệu sau : 


Anh Phong Ngân Minh 
cao 122cm cao 130cm cao 127em cao 118cm 


Viết các số đo chiều cao của bốn bạn ta được đây số liệu : 
122cm ; 180cm ; 127cm ; 118cm. 
Nhìn vào dây số liệu trên ta biết : 


Số thú nhất là 122cm, số thú hai là 130cm, số thú ba là 127cm, số thú tư 
là 118cm. 


Dãy số liệu trên có 4 số. 
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@® Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thú tự là : 
129cm ; 192cm ; 125cm ; 195cm. 

Dụa vào dãy số liệu trên, hãy trả lời các câu hỏi sau : 

a) Hùng cao bao nhiêu xăng-ti-mét ? 
Dũng cao bao nhiêu xăng-ti-mét ? 
Hà cao bao nhiêu xăng-ti-mét ? 
Quân cao bao nhiêu xăng-ti-mét ? 

b) Dũng cao hơn Hùng bao nhiêu xăng-†i-mét ? 
Hà thấp hơn Quân bao nhiêu xăng-ti-mét ? 
Hùng và Hà, ai cao hơn ? Dũng và Quân, ai thấp hơn 2 


® Dây các chủ nhật của tháng 2 nam 2004 là các ngay : 1 ; 8 ; 15 ; 22; 29. 
Nhìn vào dây trên, hãy trả lời các câu hỏi sau : 
a) Tháng 2 năm 2004 có mấy ngày chủ nhật ? 
b) Chủ nhật đầu tiên là ngày nào ? 
c) Ngày 22 là chủ nhật thú mấy trong tháng ? 


® Số ki-lô-gam gạo trong mỗi bao được ghi dưới đây : 


ñ 3 ñ 3 ä 


Hãy viết dãy số ki-lô-gam gạo của 5 bao gạo trên : 
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn ; 
b) Theo thứ tụ tù lớn đến bé. 
K5) Cho dãy số liệu sau : 
5;10 ; 15; 20; 25 ; 30 ; 35 ; 40 ; 45. 
Nhìn vào dây trên hãy trả lời các câu hỏi sau : 
a) Dây trên có tất cả bao nhiêu số ? Số 25 là số thú mấy trong dây ? 
b) Số thú ba trong dãy là số nào ? Số này lớn hơn số thú nhất trong dãy bao 
nhiêu đơn vị ? 
c) Số thú hai lớn hơn số thú mấy trong dãy 2 
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**”. LÀM OUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU (tiếp the 
= tiếp the) 


Đây là bảng thống kê số con của ba gia đình : 


Bảng này có 2 hàng : 


~ Hàng trên ghi tên các gia đình. 

- Hàng dưới ghi số con của mỗi gia đình. 

Nhìn vào bảng trên ta biết : 

- Ba gia đình được ghi trong bảng là : gia đình cô Mai, gia đình cô Lan, gia 
đình oô Hồng. 

- Gia đình cô Mai có 2 con, gia đình cô Lan có 1 con, gia đình cô Hồng có 
2con. 


@® Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở một trường tiểu học : 


Dụa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau : 


a) Lớp 3B có bao nhiêu học sinh giỏi ? Lớp 3D có bao nhiêu học sinh giỏi ? 
b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh giỏi ? 
6) Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất 2 Lớp nào có ít học sinh giỏi nhất ? 
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(ÉÐ) Đây là bảng thống kê số cây dã trồng được của các lớp khối 3 


Nhìn vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau : 
a) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất ? Lớp nào trồng được ít cây nhất ? 
b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả bao nhiêu cây ? 


o) Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A bao nhiêu cây và nhiều hơn lớp 3B bao 
nhiêu cây ? 


@® Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một của hàng đã bán được trong 
ba tháng đầu năm : 


Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau : 


a) Tháng 2 của hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại ? 
b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng bao nhiêu mét ? 
c) Mỗi tháng của hàng đã bán được bao nhiêu mét vải hoa ? 
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Ngủ 
@® Số thóc gia đình chị Út thu hoạch được trong 3 năm nhu sau : 
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Năm 2001 : 4200kg ; 
Năm 2002 : 3500kqg ; 
Năm 2003 : 5400kg. 
Hãy điền số liệu thích hợp vào ô trống trong bảng sau : 


1875cây | 2167cây | 1980cây | 2540 cây 
1746 cây | 2040cây | 2166cây | 2515 cây 


Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi dưới đây (theo mẫu) : 


a) Năm 2002 bán Na trồng dược nhiêu hơn năm 2000 bao nhiêu cây bạch dàn ? 


Mẫu : | Số cây bạch đàn bản Na trồng năm 2002 nhiều hơn năm 2000 là : 


2165 — 1745 = 420 (cây). 


b) Năm 2003 bản Na trồng được tất cả bao nhiều cây thông và cây bạch đàn 2 


® Nhìn vào dây số liệu sau, hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 
90 ; 80 ; 70 ; 60 ; 50 ; 40 ; 30 ; 20 ; 10. 

a) Dây trên có tất cả là : 
A. 9 số 
B. 18 số 
6. 10 số 
D. 81 số 

b) Số thứ tu trong dãy là : 
A.4 
B.0 
€.60 
D. 40 


@® Trong các cuộc thi chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, các bạn khối lớp 3 đã 
đạt được các giải sau đây : 


Văn nghệ : 3 giải nhất và 2 giải ba. 

Kể chuyện : 2 giải nhất, 1 giải nhì và 4 giải ba. 

ờ vua : 1 giải nhất và 2 giải nhì. 

Hãy viết số thích hợp vào bảng thống kê các giải của khối lớp 3 dạt dược 
(theo mâu) : 


©M| K -€Ð> Triao 


4. CÁC 5Ö ĐEN 1D DOÔ 


cv» CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ 


FẪ mm. H88 
EEEEL EB-[TE-[ G—[ mH- 
BI [mi 


10 000 


@® Viết (theo mẫu) : 
a) Mẫu : 


HÀNG 


—————— W | 


Viết số : 33 214. 
Đọc số : Ba mươi ba nghìn hai trăm mười bốn. 
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HÀNG 
Chục nghìn Nghìn Trãm 


D7 HN ộ| G 


FESẽTCTEKTr b | ĐỌC SỐ 
nghìn Nghìn | Trăm | Chục | Đơn vị 
Sáu mươi tám nghìn 
G898 ba trăm năm mươi hai 
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@ Viết (theo mẫu) : 


D7 HN ˆ| 
ĐỌC SỐ 
FIEILETICTE. 


sáu mươi ba nghìn 
BEBIEES|BSIISSE BHII 6T | xã tan tônniluy 


= Viết (theo mẫu) : 


31 942 ba mươi mốt nghìn chín trăm bốn mươi hai 


|] hai mươi bảy nghìn một trăm năm mươi làm 


tám mươi chín nghìn ba trăm bảy mươi mốt 


@® Eøj? 


a) 36 B20; 36 521;...;...;...; 36 B25;.... 
b) 46 183; 46 184;...;...; 48 187;...;... 
9) 1s) 21/0 71017777177718 5115721071 1H TT. 


) Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch : 


10000 11 000... _ .. 16000 
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CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ (tiếp theo) dã 


7 HN. VIẾT ó 
ĐỌC § 
Ei[=[=er 5 


(Ñ) Viết theo mẫu): 


=—m—— 
HH |  mmnmgwnnaamwnm 
mm 
— [ THnHgnmmmmm — 


am ——— 
mawá bảy mươi nghìn không trăm ba mươi mốt 
am ————— 


® si: 


8) 18 301 ; 18 302 ;...;...;...; 18 306 ;.... 


b) 32 606 ; 32 607 ;... ;...;.. ; 32 611 ;.... 

o) 92 999 ; 93 000 ; 98 001 ;... ;....; 93 004;.... 
@® Is]? 

a) 18 000 ; 19000; ...; ...; ...; ...; 24 000. 


b) 47 000 ; 47 100; 47 200 ;...;...;... ;.... 
o) 56 300 ; 56 310 ; 56 320 ;... ;... 


() Cho 8 hình tam giác, 
mỗi hình như hình bên : ` 


Hãy xếp thành hình dưới đây : 
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@® Viết (theo mẫu) : 


86 | — Tmớigungnht@mmhnn  —| 
m1 
Em: .m EK=— 
em | — 
_ nã | —| 
mm | | 


(Ð) Viết (heo máu): 


————_D—w8 | Ww—- 
L—_ Temmaiblynghangtranimnn | 
L_— Tanmui bày gìn f#engtönlrhnp  ———TJƑT————— 

'3EEn 


Tám mươi bảy nghìn năm trăm 
Tám mươi bảy nghìn 
® Mỗi số úng với vạch thích hợp nào ? 
L` B € D E 6 H I K 


11000 Ả 12 000 15 000 16 000 †8 000 
10 000 †3 000 14 000 17 000 


(Â) Tính mảm : 


a) 4000 + 500= b)__ 4000 — (2000 — 1000) = 
6500 — 500= 4000 — 2000 + 1000 = 

300 + 2000 x 2= 8000 — 4000 x 2 = 
1000 + 6000 : 2= (8000 — 4000) x 2 = 
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SỐ 100 000 - LUYỆN TẬP 


@® Bs]? 
a) 10 000 ; 20 000 ; ... ;.... ; 50 000 ;... ;... ; 80 000 ;.... ; 100 000. 
b) 10 000 ; 11 000 ; 12 000 ;...;... ;... ; 16 000 ;... ;...;....;... 
c) 18 000 ; 18 100 ; 18 200 ;... ;.. ExablI[B TÙ” vẽ men Euua 
8) 182357192386... 0.2.7: 


® Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch : 


40 000 


® 8: 


———T am |} ——] 
_———|† em | ——] 
—— | sm | — —}| 
— | sms | ———] 


4 Một sân vận động có 7000 chỗ ngồi, đã có 5000 người đến xem bóng đá. 
Hỏi sân vận động đó còn bao nhiêu chỗ chua có người ngồi ? 
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SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 c/49)— 
Ví dụ 1 : So sánh 100 000 và 99 999. 100.009.550 886 
h ‹ s4 TG ^ > 
Vì 100 000 có nhiều chữ số hơn nên 99 999 < 100 000 
100 000 > 99 999. 
Ví dụ 2 : So sánh 76 200 và 76 199. 


- Vì hai số này có số chữ số bằng nhau, nên ta so sánh 
các cặp chữ số cùng hàng kể tử trái qua phải. 


- Các cặp chữ số hàng chục nghìn, hàng nghìn nhu nhau. | 76 200 » 76 199 
- Ở hàng trăm oó 2 > 1. 76 199 < 76 200 


Vậy: 76 200 > 76 199. 


®E 4689 ... 10 001 35 276 ... 36 275 
EÌ 8000... 7999 + † 99 999.... 100 000 
= 9527 .. 3519 86 573... 96 673 
“Ấm 89 156... 98 516 67 628.... 67 728 
EỊ 69 731... 69 713 89 999.... 90 000 
= 79 680.... 79 650 78 669 ... 76 860 


® a) Tìm số lớn nhất trong các số sau : 83 269 ; 92368; 29 863 ; 68 932. 
b) Tìm số bé nhất trong các số sau : 74 203 ; 100 000 ; 54 307 ; 90 241. 


@&@ a) Viết các số 30 620 ; 8258 ; 31 855 ; 16 999 theo thứ tự tù bé đến lớn. 
b) Viết các số 65 372 ; 56 372 ; 76 253 ; 56 327 theo thú tụ từ lớn đến bé. 
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đŒ} [san 99601 


® a) 8357 ..8257 bì 3000+2  ..3200 
> 36 478 ... 36 488 6500 + 200 .... 6621 
? 89 429 ... 89 420 8700 — 700... 8000 
— 8398 ...10010 9000 + 900 ... 10 000 
® Tính nhẩm : 
a) 8000-3000 = bì 3000x2 Š 
6000 + 3000 = 7600 — 300 ` 
7000 + 500 s 200 +8000:2 = 
9000 + 900 + 90 = 300 + 4000 x 2 = 


@® a) Tìm số lớn nhất có năm chữ số. 
b) Tìm số bé nhất có năm chữ số. 


(Ồ Đạtinh rồi tính : 
a) 3254 + 2473 b) 8460 : 6 
8326 — 4916 1326 x3 
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@® Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 
8) 9687 r G808) cà Bá ong nứa 
b) 24 686; 24 687;...,...;...;.... 
6J88995; 99 996 ;..;..:.. 1... 


® Tìm x : 
a)x + 1536 = 6924 ; b)x —- 636= 5618; 
c)x x 2 = 2826; d)x : 3 = 1628. 
® Một đội thuỷ lợi đào được 315m mương trong 3 ngày. Hỏi trong 8 ngày, đội đó 


đào được bao nhiêu mét mương, biết số mét mương đào trong mỗi ngày là 
nhu nhau ? 


ÉÂ) Cho 8 hình tam giác, mỗi hình nhu hình sau : 


, 


Hãy xếp thành hình dưới đây : 
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và DIỆN TÍCH CỦA MỘT HÌNH 


1) e Hình chữ nhật nằm hoàn toàn trong hình 
tròn. Ta nói : Diện tích hình chữ nhật bé hơn 
diện tích hình tròn. 

2) e Hình ¿Ÿ, gồm 5 ð vuông như nhau. Hình 

đÖ cũng gồm 5 ô vuông như thế. 

| Ta nói : Diện tích hình cf, bằng diện tích 

KT S hình #Õ. 


3h na... 2 đây e Hình # gồm 10 ô vuông như nhau được 
Mê tách thành hình oÏÏ. gồm 6 ô vuông và hình 
ølÍ” gồm 4 ô vuông. 
HH là Ta nói : Diện tích hình #? bảng tổng diện 
Di chờ hs tích hình oÍÍL và hình eÏƒ. 
@® Câu nào đúng, câu nào sai ? E 
a) Diện tích hình tam giác ABC lớn hơn , 
diện tích hình tú giác ABCD. A C 
b) Diện tích hình tam giác ABC bé hơn 
diện tích hình tứ giác ABCD. D 


c) Diện tích hình tam giác ABC bảng 


diện tích hình tứ giác ABCD. 
® a) Hình #? gồm bao nhiêu ô vuông ? 
Hình Ế gồm bao nhiêu ô vuông ? 
b) So sánh diện tích hình #? với # 


diện tích hình ). 


(Ñ]) So sánh diện tích hình dŸ, với #Š». 
diện tích hình cÕ. 
d+ 
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ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH. XĂNG-TI-MÉT VUÔNG 


e Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chẳng hạn : 

lơn” Xăng-t-mét vuông. 

Tem e Xăng-ti-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1cm. 
Xăngti-mét vuông viết tắt là cmể. 


@® Viết (theo mâu) : 
— Mgtenhamsenotmdvôm  JT— — 
——————— — || 
_—Twũngwwgimauan 7 | | 


® a) Viết vào chỗ chấm (theo mâu) : 


e Hình df, gồm e Hình đồ gồm 
6 ô vuông 1cm? „.. Ô VUÔNG 
e Diện tích hình œÏ, 1emÊ. 
bằng 6cm. -H_ e Diện tích hình 
1cm đi bằng... 
E2 


Á, 
b) So sánh diện tích hình œf, với diện tích hình đÖ. 


® Tính (theo mẫu) : 
Mẫu : | 3m2 + 5cm2 = 8em2 3cm? x2 = 6em2 
a) 18cm? + 26cm2 = b) 6cm2x4 = 
40cm2 — 17cmÊ = 32cm?: 4 = 


&® Tờ giấy màu xanh có diện tích 300cm, tờ giấy màu đỏ có diện tích 280cm2. 
Hỏi tờ giấy màu xanh có diện tích lớn hơn diện tích tờ giấy màu đỏ bao nhiêu 
Xăng-ti-mét vuông 2 
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DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT 


Hình chữ nhật ABCD oó : 
4 x 3 = 12 (ô vuông). 
Diện tích mỗi ô vuông là †cm2. 
3cm _ Diện tích hình chữ nhật ABCD là : 
4x 3 =12 (cm2). 
Muốn tính diện tích hình chữ nhật 
ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng 
(cùng đơn vị đo). 


Tem 


@® Viết vào ô trống (theo mẫu) : 


TH HH HH 


Lô {ch- 2) 
Chu vi _ 
NHHICỤNH dội P : ` xêu bé L_ | 


® Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5em, chiều dài 14cm. Tính diện tích 
miếng bìa đó. 


® Tính diện tích hình chữ nhật, biết : 
a) Chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm ; 


b) Chiều dài 2dm, chiều rộng 9cm. 
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Ấ) Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng 8cm. 


(Ö) Hình 3Ÿ, gồm hình chữ nhật ABCD và hình  Á_—_##m_B 
chữ nhật DMNP (có kích thước ghi trên 


hình vẽ). 10cm 

a) Tính diện tích mỏi hình chữ nhật có trong 

hình vẽ. Đ lÐ H 

b) Tính diện tích hình 3Ä. mg „ 
® Một hình chủ nhật có chiều rộng 5ơm, chiều P 20em h 

bờ, xếp Đang rộng. Tính diện tích hình Hình 3, 


DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG 


B Hình vuông ABCD có : 
3 x 3 = 9 (ô vuông). 
Diện tích mỗi ô vuông là 1cm2. 
Diện tích hình vuông ABCD là : 
1omÊ 3x 3 = 9 (cm2. 
D 6 Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy 
độ dài một cạnh nhân với chính nó. 


@® Viết vào ô trống (theo mẫu) : 


Chu vi hình vuông 3x4 =12(cm) mm ng 


(Ð)) Một tờ giấy hình vuông cạnh 80mm. Tính diện tích tờ giấy đó theo xăng-t-mét 
VuÔng. 


Một hình vuông có chu vi 20cm. Tính diện tích hình vuông đó. 


LUYỆN TẬP 


Ồ Tính diện tích hình vuông có cạnh là : 
a) 7cm ; 
h) 5cm 


® Để ốp thêm một mảng tường người ta dùng hết 9 viên gạch men, môi viên gạch 
hình vuông cạnh 10cm. Hỏi diện tích mảng tường được ốp thêm là bao nhiêu 
Xăng-ti-mét vuông ? 


® Cho hình chữ nhật ABCD và hình vuông EGHI (có kích thuớc ghi trên hình vẽ) : 


E 6 
A 5cm B 
4cm 
3cm 
D e I 4cm H 


a) Tính diện tích và chu vi mỗi hình ; 


b) So sánh diện tích và chu vi hình chữ nhật ABCD với diện tích và chu vi hình 
vuông EGHI. 
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PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 x>; 


45732 + 36194= ? 


45732 e 2 cộng 4 bằng 6, viết 6. 
† na1g4 e 3 cộng 9 bằng 12, viết 2 nhớ 1. : 
81926 e 7 cộng † bằng 8, thêm 1 bảng 9, viết 9. 
e 5 cộng 6 bảng 11, viết 1 nhớ 1. 
45732 + 96194=... e 4 cộng 3 bảng 7, thêm 1 bảng 8, viết 8. 


đồ Tm: 


$ 649827 _ 86149 g 37092 b, 72408 
21957 12735 35864 6829 
(Ổ) Đãt tín rồi tím : 
a) 18257 + 64439 b) 35046 + 26734 
52819 + 6546 2475 +6820 
kì 
(ỀŸ) Tính diện tích của hình chủ nhật ABOD A vn B 
(kích thước theo hình vẽ). 
6cm 
D Đ 
Đoạn đường AB dài 2350m và doạn đường CD dài 3km. Hai đoạn dường này có 
chung nhau một chiếc cầu từ C đến B dài 350m. Tính độ dài đoạn đường từ A đến D. 


A € 350m B D 
3 


N Ja.= = 
TRÀ _—=~ ~ 


XS S= "su N  GẶGc 3km -——~~~ ải 
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@® Tính (theo mẫu) : 

8) „ 63648 „92379 „ 29107 „ 99969 
19256 38421 34693 6041 

82804 
b) 23154 46215 53028 21357 
+ 31028 + 4072 + 18436 + 4208 
17209 19960 9127 919 

71391 


® Hình chữ nhật ABCD có chiều rộng bảng 3cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. 
Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó. 


Ầ B 


đ) Neu bài toán rồi giải bài toán theo tóm tắt sau : 


17kg 
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PHÉP TRÙ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 sŠ 


85674 — 58329 = ? e 4 không trù được 9, lấy 14 trù 9 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 


_ 88674 e 2 thêm † bằng 3 ; 7 trù 3 bằng 4, viết 4. 
_ 58329 e 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. 
27345 e 5 không trù được 8, lấy 15 trù 8 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 
e 5 thêm 1 bằng 6 ; 8 trừ 6 bằng 2, viết 2. 
85674 — 58329 =... 
(đồ Tnh: 
92896 73581 59372 32484 
_—65748. — 39029 — 53814 _— 9177 
(Ổ) bạttnh rồi tính : 
a) 63780 — 18846 ; b) 91462 — 53406 ; c) 49283 — 5765. 


® Một quãng đường dài 25 850m, trong đó có 9850m đường đã trải nhụa. Hỏi còn 
bao nhiêu ki-lô-mét đường chưa được trải nhựa ? 


| đ 
TIỀN VIỆT NAM ki 


TM I(0AYNBồIPH NHMĨA VIỆT NNM 


Một trăm nghìn đồng 
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ẦỒ Mỗi ví dụng bao nhiêu tiền 2 
8) b) 


10 000 đồng 
50 000 đồng 


20 000 đồng 
10 000 đồng 


10 000 đồng 
500 đồng 


® Mẹ mua cho Lan một chiếc cặp sách giá 15 000 đồng và một bộ quần áo mùa 
hè giá 25 000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải 
trả lại mẹ bao nhiêu tiền 2 


@® Mỗi cuốn vở giá 1200 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trống trong bảng : 
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4 Viết số thích hợp vào ô trống (theo mâu) : 


Số các tờ giấy bạc 


10 000 đồng 20 000 đồng 50 000 đồng 


LUYỆN TẬP 


@® Tính nhầm : 


90000 — 50000 = ? 

Nhẩm : 9 chục nghìn — 5 chục nghìn = 4 chục nghìn 
Vậy : 90000 — 50000 = 40000 

a) 60000 - 30000 = b) 80000 — 50000 = 
100000 — 40000 = 100000 — 70000 = 

() Đặttính rồi tính : 

a) 81981 — 45245 b) 93644 — 26107 

86296 - 74951 65900 — 245 


8) Một trại nuôi ong sản xuất được 23 560/ mật ong và đã bán dược 21 800! 
mật ong. Hỏi trại nuôi ong đó còn lại bao nhiêu lít mật ong ? 
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đỀ Khoanh vào chủ dặt trước câu trả lời đúng : 


a) Cho phép trù : 
[aas Chữ số thích hợp viết vào ô trống là : 
— #8184 ° , Bị : 
69505 ỉ : 


b) Hãy nêu tên bốn tháng, môi tháng đều có 30 ngày. 
Bốn tháng, mỗi tháng có 30 ngày là : 
A. Tháng 2, tháng 3, tháng 5 và tháng 6 
B. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 
€. Tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 
D. Tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11 


LUYỆN TẬP CHUNG 

Nưz 
@® Tính nhẩm : 

a) 40000 + 30000 + 20000 = b) 40000 + (30000 + 20000) = 

c) 60000 — 20000 - 10000 = d) 60000 — (20000 + 10000) = 
€ Tmm: 

_ 35820 _ 92084 & 72436 _ 9/970 

25079 45326 9508 6821 


@® Xã Xuân Phương có 68 700 cây ăn quả. Xã Xuân Hoà có nhiều hơn xã Xuân 
Phương 5200 cây ăn quả. Xã Xuân Mai có ít hơn xã Xuân Hoà 4500 cây ăn quả. 
Hỏi xã Xuân Mai có bao nhiêu cây ăn quả ? 


&® Mua 5 cái com pa phải trả 10 000 đồng. Hỏi mua 3 cái com pa cùng loại phải 
trả bao nhiêu tiền ? 
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NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ 


VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 
14273x3= ? 
14273 e 3 nhân 3 bảng 9, viết 9. 
3 e 3 nhân 7 bảng 21, viết 1 nhớ 2. 
42819 e 3 nhân 2 bảng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8. 
e 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 
14273x3=... e 3nhân † bảng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. 


Tính: 


21526 40729 17092 15180 


19091 19070 10 709 


"mm 


@® Lần đầu người ta chuyển 27 150kg thóc vào kho, lần sau chuyển được số thóc 
gấp dôi lần đầu. Hỏi cả hai lần chuyển vào kho được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ? 
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LUYỆN TẬP 


(Ầ Đặt tính rồi tính : 
a) 21718 x 4 b) 18061 x 5 
12198 x 4 10670 < 6 


@ Một kho chúa 63 150/ dầu. Người ta đã lấy dầu ra khỏi kho 3 lần, mỏi lần lấy 
10 7187 dầu. Hỏi trong kho còn bao nhiêu lít dầu ? 


(` Tính giá trị của biểu thúc : 


a) 10303 x 4 + 27854 b) 26742 + 14081 x 5 
21507 x 3 - 18799 81025 - 12071 x ô 


4 Tính nhẩm : 


11000 x 3= ? 
Nhẩm : 11 nghìn x 3 = 33 nghìn 
Vậy:  11000x 3 =323000 


a) 3000x 2= b) 11000 x 2= 
2000 x 3= 12000 x 2= 
4000 x 2= 13000 x 3= 
5000 x 2= 15000 x 2= 
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CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ e‹ W8, 
CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Ô =. 


€ 2S 
37648 : 4 = ? 
e 37 chia 4 được 9, viết 9. 
lu lP 9 nhân 4 bằng 38 ; 7 trừ 36 bảng 1. 
04 e Hạ 6, được 16 H162) chia 4 được 4, Viết 4. 
08 4 nhân 4 bằng 16 ; 16 trừ 16 bảng 0. 
e Hạ 4; 4 chia 4 được 1, viết 1. 
9 1 nhân 4 bằng 4 ; 4 trù 4 bằng 0. 
e Hạ 8; 8 chia 4 được 2, viết 2. 
2 nhân 4 bằng 8 ; 8 trù 8 bằng 0. 
37648 : 4 =... 


(T) Tnh: 


84848 |= 24699 | 29436 - 


(ØÐ) Một của hàng có 36 550kg xỉ măng, đã bán H số x¡ măng đó. Hỏi của hàng 
còn lại bao nhiêu ki-lô-gam xi măng ? 


(‡]) Tính gi tị của biểu thức : 


a) 69218 — 26736 : 3 b)(35281 + 51645) :2 
90507 ¡ 27876 : 8 (46405 — 8221):4 
(Cho 8 hình tam giác, Hãy xếp thành hình dưới đây : 


mỗi hình nhu hình sau : 


`. 
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xe CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ 
b Sãc @ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo) 
Ko 


12485 : 3 = ? 
e 12 chia 3 được 4, viết 4. 
12485 =— 4 nhân 3 bằng 12; 12 trù 12 bằng 0. 
0 |4d61 e Hạ 4; 4 chia 3 dược 1, viết 1. 
.. 1 nhân 3 bằng 3 ; 4 trù 3 bằng 1. 
2 e Hạ 8, dược 18 ; 18 chia 3 đuợc 6, viết 6. 
6 nhân 3 bảng 18; 18 trù 18 bằng 0. 
e Hạ5; 5 chia 3 được †, viết 1. 
1 nhân 3 bằng 3 ; 5 trù 3 bằng 2. 
12485 : 3 = .... (du...) 


Tim: 
14729 ~ 16538 l- 25295 - 


@® Có 10 250m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất 
bao nhiêu bộ quần áo và còn thùa mấy mét vải ? 


@® Esl? 


LUYỆN TẬP £ 


@® Tính (theo mẫu) : 
Mẫu : e_ 28 chia 4 dược 7, viết 7. 
28921| 4 7 nhân 4 bằng 28 ; 28 trù 28 bằng 0. 
e_ Hạ9; 9chia 4 được 2, viết 2. 
2 nhân 4 bảng 8 ; 9 trù 8 bảng 1. 
e_ Hạ2, được 12; 12 chia 4 được 3, viết 3. 
3 nhân 4 bằng 12 ; 12 trù 12 bằng 0. 
e_ Hạ1; † chia 4 dược 0, viết 0. 
0 nhân 4 bảng 0 ; 1 trù 0 bằng 1. 


12760 |= 18782 |= 28704 |- 


(Ö) Bạt tính rồi tính : 
a) 15273 : 3; b) 18842 : 4; 98Mé- 


28921 : 4 = 720 (du 1) 


@® Một kho chúa 27 280kg thóc gồm thóc nếp và thóc tẻ, số thóc nếp bằng ¿ 
thóc trong kho. Hỏi mỗi loại thóc có bao nhiêu ki-lô-gam ? 


4 Tính nhẩm : 


12000:6 =? 15000 : 3 = 
Nhẩm:  12nghìn:6 =2nghìn 24000: 4= 
Vậy : 12000:6  = 2000 56000 : 7 = 


LUYỆN TẬP CHUNG < 


(Ầ) Đặttnh rồi tính : 
a) 10715 x 6 b) 21542 x9 
30755 : 5 48729 : 6 
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(ÉP) Nhà trường mua 105 hộp bánh, mỗi hộp có 4 cái bánh. Số bánh này dem 
chia hết cho các bạn, mỗi bạn được 2 cái bánh. Hỏi có bao nhiêu bạn được 
nhận bánh ? 

® Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng bằng Ệ chiều dài. Tính diện 
tích hình đó. 

z5) Ngày 8 tháng 3 là chủ nhật. Hỏi nhũng ngày chủ nhật trong tháng đó là những 
ngày nào ? 


BÀI TOÁN LIÊN OUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ 
(tiếp theo) 


Bài toán : Có 35/ mật ong đụng đều vào 7 can. Nếu có 10/ mật ong thì đựng 
đều vào mấy can nhu thế ? 


Tóm lất Bài giải 
35/ : 7 can Số lít mật ong trong mỗi can là : 
107 : ... can? $5J67/ =J0] 
Số can cần có để dụng 10/ mật ong là : 
10:5 =2 (can) 
Đáp số :2 can. 


@® ©ó 40kg dường đụng đều trong 8 túi. Hỏi 15kg đường dụng trong mấy túi 
nhu thế ? 


® Cứ 4 cái áo nhu nhau thì cần có 24 cúc áo. Hỏi có 42 cúc áo thì dùng cho mấy 
cái áo nhu thế ? 


® Cách làm nào đúng, cách làm nào sai ? 


a)24:6:2 = 4:2 b)24:6:2 =24:3 
=2 =8 

œ)18:3x2 =18:6 d)18:3x 2= 6x2 
= 98 =l12 
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LUYỆN TẬP 


€Ñ) Có 48 cái địa xếp đều vào 8 hộp. Hồi 30 cái đĩa thì xếp được vào mấy hộp 
nhu thế ? 


(#Ð)) Có 46 học sinh xếp thành 9 hàng dều nhau. Hỏi có 60 học sinh thì xếp dược 
bao nhiêu hàng nhu thế ? 


đ) Mỗi số trong ö vuông là giá trị của biểu thức nào ? 


LUYỆN TẬP 


@® Một người di xe đạp trong 12 phút đi được 3km. Hỏi nếu cú đạp xe đều như vậy 
trong 28 phút thì đi được mấy ki-lô-mét ? 


(` Có 21kg gạo chia đều vào 7 túi. Hỏi phải lấy mấy túi đó để đuợc 15kg gạo ? 


GỊi; a) 42L ]4L ]2=1ê b)24L JeL_]2=2 
32L ]4[ ]2= 4 [_]s[L]2=s 
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( Cho biết: 
Lớp 3A có 10 học sinh giỏi, 15 học sinh khá, 5 học sinh trung bình. 
Lớp 3B có 7 học sinh giỏi, 20 học sinh khá, 2 học sinh trung bình. 
Lớp 3C có 9 học sinh giỏi, 22 học sinh khá, 1 học sinh trung bình. 
Lớp 3D có 8 học sinh giỏi, 19 học sinh khá, 3 học sinh trung bình. 


Hãy lập bảng theo mẫu rồi viết số thích hợp vào ô trống trong bảng. 


Khi 


á 


LUYỆN TẬP CHUNG 


a) (13829 + 20718) x 2 ; b) (20954 - 9638) x 4 ; 
c) 14523 - 24964: 4; d) 97012 — 21506 x 4. 


® Mỗi tuần lễ Hường học 5 tiết toán, cả năm học có 175 tiết toán. Hỏi cả năm 
học Hường học bao nhiêu tuần lễ ? 


® Tổ trưởng một tổ sản xuất đã nhận 75 000 đồng tiền thưởng và chia đều cho 
3 người trong tổ. Hỏi 2 người thì nhận dược bao nhiêu tiền thuởng ? 


4 Một hình vuông có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích bằng 
bao nhiêu xăng-timét vuông ? 
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5. OÑN lẬP CUOI NĂM 


ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 
@® Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch : 
8) 


0 10000 20000... = .. 80000 
b) 


† + † † † 
75 000 80 000 85 000 # gã 


® Đọc các số : 36 982 ; 54 175 ; 90 631 ; 14 034 ; 8066 ; 71 459 ; 48 307 ; 
2003 ; 10 005 (†heo mẫu). 


Mẫu : | 36 982 đọc là ba mươi sáu nghìn chín trăm tám mươi hai 
(Ñ) a) Viết các số : 9725 ; 6819 ; 2096 ; 5204 ; 1006 (theo mẫu). 


Mẫu :_ | 9725 = 9000 + 700 +20 + 5 


b) Viết các tổng (theo mẫu) : 


4000 + 600 + 30 + 1 7000 + 500 + 90 + 4 
9000 + 900 + 90 + 9 9000 + 90 
9000 + 9 


Mẫu : | 4000 + 600 + 30 + 1 = 4631 


(ẦỀ) Viết số thích hợp vào chỗ chám : 
a) 2005 ;2010 ;2015;...;.... 
b) 14.300 ; 14.400 ; 14 500 ;...;.... 


c) 68 000 ; 68 010 ; 68 020 ;.. 


169 


24k <4} tiep 


ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (tiếp theo) 


27 409... 27 470 70000 + 30000 ... 99 000 
85 100 ... 85 099 80000 + 10000..... 99 000 
30 000 ... 29000 + 1000 90000 + 9000... 99 000 
3® Tìm số lớn nhất trong các số sau : 

a) 41 590 ; 41 800 ; 42 360 ; 41 785 ; 

b) 27 898; 27 989 ; 27 899 ; 27 998. 


(đ) Viết các số 69 726 ; 70 100 ; 59 825 ; 67 925 theo thú tụ từ bé đến lớn. 
ẩỀ) Viết các số 64 900 ; 46 900 ; 96 400 ; 94 600 theo thứ tụ từ lớn đến bé. 


® Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng : 
Ba sở ở dòng nào được viết theo thú tụ tù bé đến lớn ? 
A. 2935; 3914; 2945 C. 8763; 8843; 8853 
B. 6840 ; 8640; 4860 D. 3689; 3699; 3690 


ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH 
TRONG PHẠM VI 100 000 


@® Tính nhẩm : 
a) 50000+ 20000 b) 25000+3000 c) 20000x3  d) 12000 x2 
80000 — 40000 42000 — 2000 60000 :2 36000 : 6 


(Ö) Đặt th rồi tính : 
a) 39178+ 28708 b) 86271 43954 c) 412x5 — d) 28968:6 
58427+40758  20883-7826  6247x⁄2  36296:8 
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® Một kho hàng có 80 000 bóng đèn, lần đầu chuyển di 38 000 bóng đèn, lần 
sau chuyển đi 26 000 bóng đèn. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bóng đèn ? 
(Giải bằng hai cách khác nhau). 


ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH 
TRONG PHẠM VI 100 000 (tiếp theo) 


(ẦỒ Tính nhám: 


a) 80000 + 40000— 50000 = b) 3000 x 2:8= 
80000 — (20000 + 30000) = 4800 : 8 x 4 = 
80000 — 20000 — 30000 = 4000: 5:2 = 
(Ổ) Đặt tính rồi tính : 
a) 4083 + 3289 b) 37246 + 1765 
8763 — 2469 6000 - 879 
©) 8608 x 4 d) 40068: 7 
6047 x 5 6004 : 6 
® Tìm x : 
a) 1999 + x = 2005 ; b) x x 2=3998. 


® Mua 5 quyển sách cùng loại phải trả 28 500 đồng. Hỏi mua 8 quyển sách như 
thế phải trả bao nhiêu tiền 2 


® Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau : 


Hãy xếp thành hình bên : 
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ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH 
TRONG PHẠM VI 100 000 (tiếp theo) 


a) 3000 + 2000 x 2= b) 14000 — 8000 : 2= 
(8000 + 2000) x 2= (14000 — 8000) : 2= 
(# Bặt tính rồi tính: 
a) 998 + 5002 b) 8000 — 25 
3058 x 6 5749 x4 
c) 5821 + 2934 + 125 d) 10712:4 
9624 + 2191 + 4286 29990 : 5 


ƒ] Một của hàng có 6450 dầu, đã bán được 8 số dầu đó. Hỏi của hàng đó còn 
lại bao nhiêu lít dầu ? 


(Ẩ) Viết chữ số thích hợp vào ô trống : 


H26 2¡in 689 47 

b4 3 x # x Im x 3 

978 L144 s23 LILIsE 
ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG 


@® Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 


7m 3cm = ? A. 73em 
B. 703cm 
€. 730cm 
D. 7003cm 
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® Quan sát hình vẽ dưới đây rồi trả lời các câu hỏi : 


500g 200g 


a) Quả cam cân nặng bao nhiêu gam ? 
b) Quả du đủ cân nặng bao nhiêu gam ? 
6) Quả đu đủ nặng hơn quả cam bao nhiêu gam 2 


đ) Lan di từ nhà lúc 7 giờ kém 5 phút. Tới trường lúc 7 giờ 10 phút. 


a) Gắn thêm kim phút vào các đồng hồ. 
b) Lan đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút ? 


@® Bình có 2 tờ giấy bạc loại 2000 đồng. Bình mua bút chì hết 2700 đồng. Hỏi Bình 
còn lại bao nhiêu tiền ? 
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ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC 


@® Trong hình bên : 
a) Có mấy góc vuông ? Nêu tên đỉnh và 
cạnh của mỗi góc vuông đó. 
b) Trung điểm đoạn thẳng AB là điểm nào ? 
Trung điểm đoạn thẳng ED là diểm nào ? 


c) Xác định trung điểm đoạn thẳng AE và L 
đoạn thảng MN (tô đậm các trung điểm đó trên hình vẽ). 


(Ö)\ Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 35em, 26cm, 40cm. 
® Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 125m, chiều rộng 68m. 
4 Một hình chữ nhật và một hình vuông có cùng chu vi. Biết hình chữ nhật có chiều 


dài 60m, chiều rộng 40m. Tính độ dài cạnh hình vuông. 


ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (tiếp theo) 


@® Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ? 


1cm2~- 
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® Hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 6cm. Hình vuông có cạnh là 9cm. 
a) Tính chu vi mỗi hình. So sánh chu vi hai hình đó. 
b) Tính diện tích mỗi hình. So sánh diện tích hai hình đó. 

(đ) Em tìm cách tính diện tích hình 3, có kích thước như sau : 


6cm 


6cm 


3cm 


9cm 


Hình 2C 


@® Cho 8 hình tam giác, mỗi hình nhu hình sau : 


`, 


Hãy xếp thành hình dưới đây : 
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ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN 


Hai năm trước đây số dân của một xã là 5236 người, năm ngoái số dân của xã 
tăng thêm 87 người, năm nay tăng thêm 75 người. Tính số dân của xã năm nay. 


(#ÐÖ Một của hàng có 1245 cái áo, của hàng đã bán " 


3 số áo. Hỏi của hàng đó còn 
lại bao nhiêu cái áo 2 


@® Theo kế hoạch, một tổ công nhân phải trồng 20 500 cây, tổ đã trồng được Ì số 
cây. Hỏi †heo kế hoạch, tổ đó còn phải trồng bao nhiêu cây nữa ? 
®Ð 3098:4x<2 =24<2 b) 96 :4> 2 = 96 :8 


z4 LÌ] -12 L] 


? @)98:(4x2)=96:8 


-12  [LÌ] 


ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN (tiếp theo) 


@® Một sợi dây dài 9135cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài bảng „ chiều 
dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây. 


® Người ta dụ định chuyển 15 700kg muối lên miền núi bảng 5 xe tải chở đều nhau, 
đợt đầu có 2 xe đã lên đường. Hỏi đợt đầu chở được bao nhiêu ki-lô-gam muối ? 


® €ó 42 cái cốc như nhau được xếp đều vào 7 hộp. Hỏi có 4572 cái cốc cùng loại 
thì xếp được vào bao nhiêu hộp như thế ? 


4 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 


a) Biểu thúc 4 + 16 x 5 có giá trị là : b) Biểu thúc 24 : 4 x 2 có giá tị là : 
A. 100 A.3 
B. 320 B. 12 
C. 84 .4 
D. 94 D.48 
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LUYỆN TẬP CHUNG 


@® Viết các số : 
a) Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm ; 
b) Năm mươi mốt nghìn tám trăm linh bảy ; 
c) Chín mươi nghìn chín trăm ; 
d) Hai mươi hai nghìn không trăm linh hai. 


(Ổ) Đặt tính rồi tính : 
a) 54287 + 29508 b) 4508 x 3 
78362 — 24935 34625 : 5 


® Đồng hồ chỉ mấy giờ ? 


A B le 
(® Tim: 
a)(9+6)x4 b) 28 +21 :7 
9+6x4 (28+ 21) :7 


® Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92 500 đồng. Hỏi mua 3 đôi dép như thế phải 
trả bao nhiêu tiền ? 


đi LUYỆN TẬP CHUNG 


TỒ a) Viết số liền trước của mỗi số sau : 8270 ; 35 461 ; 10 000. 
b) Khoanh vào chữ đặt trước số lớn nhất trong các số : 
42 963; 44 158 ; 43 669 ; 44 202. 


A. 42 963 C. 43 669 
B. 44 158 D. 44202 
(Ổ) Đặt nh rỏi tính : 
8129 + 5936 4605 x 4 
40154 — 3728 2918 : 9 


1 


ƒ] Một của hàng có 840 cái bút chỉ, dã bán dược 4 số bút chỉ đó. Hỏi của hàng 


còn lại bao nhiêu bút chì ? 


@® Xem bảng dưới đây rồi trả lời các câu hỏi : 


Tên — _ Số tiền 
người mua phải trả 
` 
Nga 1 4 0 20 000 đồng 
Mỹ 1 1 1 20 000 đồng 
Đúc 0 1 3 20 000 đồng 


a) Mỗi cột của bảng trên cho biết những gì ? 


b) Mỗi bạn Nga, Mỹ, Đúc mua những loại đồ chơi nào và số lượng của mỗi loại 
là bao nhiêu ? 


Mẫu: | Bạn Nga mua 1 búp bê và 4 ô tô 
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c) Mỗi bạn phải trả bao nhiêu tiền ? 
d) Em có thể mua những loại đồ chơi nào, với số lượng mỗi loại là bao nhiêu 
để phải trả 20 000 đồng ? 


LUYỆN TẬP CHUNG 


(Ñ a) Viết số lén trước của 92 458. Viết số liền sau của 69 509. 
b) Viết các số 83 507 ; 69 134 ; 78 507 ; 69 314 theo thứ tự từ bé đến lớn. 


() Đặttnh rồi tính : 
a) 86127 +4258 b) 4216 x 5 
65493 — 2486 4035 :8 


® Trong một năm, những tháng nào có 31 ngày ? 


® Tìm x : 


a)xx2=9328; b)x:2= 436. 


Hai tấm bìa hình vuông, cạnh đều bằng 9cm. Ghép hai tấm bìa này lại thành một 
hình chữ nhật (xem hình vẽ). Tính diện tích của hình chữ nhật đó bằng các cách 
khác nhau. 


9cm 


9cm 
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Trang 


1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 


.e6 ® 


Đọc, viết, so sánh các số 
có ba chữ số, 
Gộng, trù các 
(không nhớ) 
Luyện tập . 
Cộng các số có ba chủ số 
(có nhớ một lần)... 
Luyện tật 
Trù các sổ có ba chữ số 
(ó nhớ miội lần) 
Luyện tập.. 


Luyện tập... 
Ôn lập về hình học. 
Ôn tập về giải toán 
Xem đồng hồ. 
Xem đồng hồ (tiếp theo) 
Luyện tập.. 
Luyện tập chung... 


sœN®@G@nïNaooGoơœ" 


PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 
TRONG PHẠM VỊ 1000 

Bảng nhân 
Luyện tái 
Nhân số có hai chữ số với số 
có một chữ số (không nhớ).21 
Nhân số có hai chữ số với 

số có một chữ số (có nhớ) ..22 
Luyện tập 
Bảng chia 6... 
Luyện tập... 
Tìm một trong các phần 


Chia số có hai chữ số cho số 


có một chữ số. „27 


180 


MỤC LỤC 


Luyện tập . 
Phép chia 
có dư 
Luyện lập. 
Bảng nhân 7. 
Luyện lập . 
Gấp một sổ lân nhiều lần 
Luyện lập 
Bảng cha 7 
Luyện tập . 
Giảm đi một số lần 
Luyện tập 
Tìm số chia 
Luyện tập . 
Góc vuông, góc không 
Vuông.... 
Thục hành nhận biết 

và vẽ góc vuông bảng ê ke.43 
Đề-ca-mét. Hóc-tó-mé 
Bảng đơn vị đo độ dài 
Luyện tập . 
Thục hành do độ dài 
Thục hành đo độ dài 
(tiếp theo). 
Luyện tập chung... 


Bài toán giải bằng hai phép 
tính... 


tinh (tiếp theo) 
Luyện lập . 
Bảng nhân 8 
Luyện lập _ 
Nhân số có ba chữ số với 

sổ có một chữ số.. 
Luyện tập . 
§o sánh số lớn gấp m ylên 
số bé 
Luyện tập . 


Bảng chia 8 
Luyện tập . 
§o sánh số bé 

bằng một phản mấy số lớn .6† 
Luyện lập. 
Bảng nhân 9. 
Luyện tập 
Gam. 
Luyện tập . 
Bảng chia 
Luyện! lập..... 

Chia số có hai chữ số 
cho số có một chữ số. 
Chia số có hai chữ số 
cho số có một chữ số 
(tiếp theo) me 
Ghia số có ba chữ số cho 
Số có một chữ s ` 
Chia số có ba chữ sổ cho. 

số có một chữ số (fiếp theo)73 
Giới thiệu bảng nhân 
Giới thiệu bảng chia. 
Luyện lập..... 
Luyện tập chung. 
Làm quen với biểu thúc ...... 
Tỉnh giá trị của biểu thức..... 
Tính giá trị của biểu thúc. 


(tiếp theo) ....80 
Luyện tập ..... ...81 
Tính giá trị của 

(tiếp theo). 

Luyện lập. 

Luyện tập chun 

Hình chữ nhậi 

Hình vuông 

Chu vi hình chữ nhật 87 
Chu vi hình vuông 88 
Luyện lập . 89 


Luyện tập chung... 


3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000 


Các số có bốn chữ số... 
Luyện tật 
Các số có bốn chữ số 
(tiếp theo)... 
Các số có bốn chữ số 
(tiếp theo)... 
Số 10 000 - Luyện 
Điểm ở giữa. Trung điểm 
của đoạn thẳng 
Luyện tập... 

§o sánh các số trong 
phạm vi 10 000. 
Luyện tập... bị 
Phép cộng các số trong 
phạm vi 10 000 
Luyện tật 
Phép trù các số trong 
phạm vi 10 000. 
Luyện tập...... 


Hình tròn, tâm, 
đường kính, bán kính. 
Vẽ trang trí hình tròn.. 
Nhân số có bốn chữ số 
với số có một chữ số. 
Luyện tật 
Nhân số có bốn chữ s‹ 
với số có một chữ số 
(tiếp theo). 


cho số có một chữ số. 
Chia số có bổn chữ số 
cho số có một chữ số 

(tiếp theo) 
Chia số có bốn chữ số 
cho số có một chữ số 

(tiếp theo)... 


°seee6&e> S° 


Luyện tập .120 
Luyện tập chung .120 
Làm quen với chủ số 

La Mã .„„121 
Luyện tập ..... „122 
Thục hành xem đồng hồ... 123 
Thục hành xem đồng hồ 

(tiếp theo)..... ... 125 
Bài toán liên quan 

rút về đơn vị. —128 
Luyện tập . .129 
Luyện tập . .129 
Tiền Việt Nam .130 
Luyện lập . .132 
Làm quen với thống kê 

số liệu............................184 
Làm quen với thống kê số liệu 
(tiếp theo)..... L.-) 
Luyện tập ..... ¬-. 
CÁC SỐ ĐẾN 100 000 

Các số có năm chư số......140 
Luyện tật 


Các số có năm chữ số 
(tiếp theo) . 
Luyện lập . 
§$ð 100 000 - Luyện tập..... 
§$o sánh các số trong 
phạm vi 100 000 
Luyện tập 
Luyện tập . 
Diện tích của một hình .. 
Đơn vị do diện tích. 
Xăng-li-mét vuông... 
Diện tích hình chữ nhật 
Luyện lập ..... 
Diện tích hình vuông 
Luyện tập ..... 
Phép cộng các số 

trong phạm vi 100 000......155 
Luyện tập . 
Phép trù các số 

trong phạm vi 100 000.......157 


Tiền Việt Nam .187 
Luyện lập . .159 
Luyện tập chung... 

Nhân số có năm chữ số 

với số có một chữ số........ 16† 
Luyện tập. .162 
Chia số có năm chữ 

cho số có một chữ số........ 163 
Chia số có năm chữ 


cho số có một chữ số 


(tiếp theo). Ễ 
Luyện tập. .165 
Luyện tập chung... „165 


Bài toán liên quan đến 
rút về đơn vị (tiếp theo)..... 166 


® Luyện lập........... .-. 167 
@® Luyện tập..... .167 
® Luyện tập chun) .168 
5. ÔN TẬP CUỐI NĂM 
® Ôn lập các số đến 

100 000... ..... 169 


Ôn tập các số đến 100 000 
(tiếp theo). 
Ôn tập bốn phép tính 

trong phạm vi 100 000....... 170 
Ôn tập bổn phép tính 

trong phạm vi 100 000 

(tiếp theo). 
Ôn tập bốn phép tính 
trong phạm vi 100 000 
(liếp theo). 
Ôn tập về đại lượn: 
Ôn tập về hình học. 
Ôn tập về hình học 
(tiếp theo). 
Ôn tập về giải toán... 
Ôn tập về giải toán 
(tiếp theo)..... 


HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 


1. TIẾNG VIỆT 3 đập một, tập hai) 
2. TOÁN 3 

3. TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 3 

4. TẬP VIẾT 3 đập một, tập hai) 


mã vạch đo 


